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I. MÔN NGỮ VĂN 

1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên 
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2. Kiểm tra đánh giá định kì 

2.1. Lớp 6 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt 

Hình 

thức 

Giữa  

Học kỳ I 
90 phút Tuần 9 

- Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: Truyện truyền 

thuyết, truyện cổ tích, thơ lục bát 

- Nhận diện và nêu tác dụng của từ đơn, từ 

phức,từ láy, phép tu từ so sánh, ẩn dụ 

- Viết bài văn: Kể lại câu chuyện bằng lời văn 

của em; Ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc một bài 

thơ bốn, năm chữ. 

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện bài kiểm tra. 

 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ I 
90 phút Tuần 17 

- Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: hồi kí, du kí, 

nghị luận văn học 

- Nhận diện và nêu tác dụng củathành ngữ, dấu 

chấm phẩy, biện pháp so sánh, mở rộng vị ngữ 

- Viết bài văn: Kể lại kỉ niệm; Ghi lại cảm nghĩ 

sau khi đọc một bài thơ bốn, năm chữ. 

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện bài kiểm tra. 

 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

Giữa  

Học kỳ II 
90 phút Tuần 27 

- Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: truyện đồng 

thoại, thơ có yếu tố tự sự và miêu tả 

Tự luận. 

Viết trên 



- Nhận diện và nêu tác dụng của trạng ngữ, từ 

Hán Việt 

- Viết bài văn: Kể lại một trải nghiệm; đoạn văn 

ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu 

tả 

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện bài kiểm tra. 

 

giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
90 phút Tuần 33 

- Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: truyện ngắn, 

văn bản nghị luận, văn bản thông tin 

- Nhận diện và nêu tác dụng của biện pháp tu từ 

hoán dụ, từ láy, mở rộng chủ ngữ 

- Viết bài văn: trình bày ý kiến về một hiện 

tượng đời sống; bài văn tả cảnh sinh hoạt 

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện bài kiểm tra.. 

 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

 

2.2. Lớp 7 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa  

Học kỳ I 
90 phút Tuần 9 

 - Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: Truyện ngắn, tiểu 

thuyết, thơ bốn, năm chữ, văn bản khoa học viễn 

tưởng. 

- Sử dụng ngôn ngữ vùng miền, từ trái nghĩa, biện 

pháp tu từ, số từ, phó từ 

- Viết bài văn: Kể lại sự việc có thật liên quan đến 

nhân vật và sự kiện lịch sử; Ghi lại cảm nghĩ sau khi 

đọc một bài thơ bốn, năm chữ. 

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện bài kiểm tra. 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ I 
90 phút 

Tuần 

17 

- Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: Truyện ngắn, tiểu 

thuyết, thơ bốn , năm chữ, văn bản khoa học viễn 

tưởng nghị luận văn học, văn bản thông tin.  

- Sử dụng ngôn ngữ vùng miền, từ trái nghĩ, biện 

pháp tu từ, số từ, phó từ, mở rộng thành phần chính 

của câu bằng cụm chủ vị, mở rộng trạng ngữ 

- Viết bài văn: Biểu cảm về người hoặc sự việc; Phân 

tích đặc điểm nhân vật, Thuyết minh về quy tắc, luật 

lệ của một hoạt động hay trò chơi.  

-  Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện bài kiểm tra. 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

Giữa  

Học kỳ II 
90 phút 

Tuần 

27 

- Đọc hiểu các kiểu loại VB: Truyện ngụ ngôn và tục 

ngữ, thơ ; nghị luận xã hội 

- Sử dụng tục ngữ, thành ngữ; biện pháp tu từ nói quá, 

nói giảm nói tránh; dấu chấm lửng; biết vận dụng từ 

ngữ trong ngữ cảnh, liên lết, mạch lạc văn bản 

- Viết bài phân tích đặc điểm nhân vật; viết đoạn văn 

ghi lại cảm xúc sau khi đọc xong bài thơ;  

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện bài kiểm tra. 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
90 phút 

Tuần 

33 

- Đọc hiểu các kiểu loại VB: Truyện ngụ ngôn và tục 

ngữ, thơ ; nghị luận xã hội 

Tự luận. 

Viết trên 



- Sử dụng tục ngữ, thành ngữ; biện pháp tu từ nói quá, 

nói giảm nói tránh; dấu chấm lửng; biết vận dụng từ 

ngữ trong ngữ cảnh, liên lết, mạch lạc văn bản; từ Hán 

Việt, thuật ngữ 

- Viết bài phân tích đặc điểm nhân vật; viết bài văn 

nghị luận vấn đề trong đời sống; viết bài văn biểu 

cảm về con người và sự việc;  

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện bài kiểm tra. 

giấy 

 

2.3. Lớp 8 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa  

Học kỳ I 

90 

phút 

Tuần 

9 

- Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: Truyện ngắn, thơ 

sáu chữ, bảy chữ 

- Sử dụng trợ từ, thán từ, sắc thái nghĩa của từ 

- Viết bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt 

động xã hội; viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ sau khi 

đọc một bài thơ sáu chữ, bảy chữ. 

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm 

trong thực hiện bài kiểm  

tra. 

 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ I 

90 

phút 

Tuần 

17 

- Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: Hài kịch, truyện 

cười và văn bản nghị luận trung đại. 

- Sử dụng trợ từ, thán từ, sắc thái nghĩa của từ, các 

hình thức đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, 

phối hợp, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn, từ Hán 

Việt, thành ngữ, tục ngữ trong hoạt động đọc, viết. 

- Viết văn bản: thuyết minh giải thích một hiện tượng 

tự nhiên; nghị luận về một vấn đề của đời sống. 

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm 

khi kiểm tra. 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

Giữa  

Học kỳ II 

90 

phút 

Tuần 

27 

- Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: Truyện hiện thực, 

thơ Đường luật, truyện lịch sử và tiểu thuyết. 

- Sử dụng từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương, biệt ngữ 

xã hội 

- Viết bài văn : phân tích một tác phẩm truyện hoặc 

phân tích một tác phẩm thơ. 

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm 

trong kiểm tra. 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ II 

90 

phút 

Tuần 

33 

- Đọc hiểu các kiểu loại VB: Truyện hiện thực, thơ 

Đường luật, truyện lịch sử và tiểu thuyết, nghị luận 

văn học và văn bản thông tin  

- Biện pháp tu từ đảo ngữ, câu hỏi tu từ, từ tượng hình, 

từ tượng thanh, câu khẳng định, câu phủ định, các 

thành phần biệt lập và câu phân loại theo mục đích nói 

trong hoạt động đọc, viết. 

- Viết bài: Nghị luận về một vấn đề của đời sống; 

phân tích một tác phẩm văn học. 

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm 

trong  kiểm tra. 

 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 



2.4. Lớp 9 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt 

Hình 

thức 

Giữa  

Học kỳ I 
90 phút Tuần 9 

- Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: Thơ và thơ song 

thất lục bát; truyện thơ Nôm 

- Nhận biết được điển tích, điển cố, nghĩa và 

cách dùng tên viết tắt của một số tổ chức quốc 

tế....  

- Viết bài văn phân tích một tác phẩm thơ ; phân 

tích một đoạn trích tác phẩm văn học 

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện bài kiểm tra 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ I 
90 phút Tuần 17 

- Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: văn bản thông 

tin, truyện ngắn, nghị luận xã hội 

- Vận dụng cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp, 

câu đơn, câu ghép...  

- Viết bài văn thuyết minh về một danh lam, thắng 

cảnh; phân tích một tác phẩm truyện; viết bài văn 

nghị luận XH về một vấn đề cần giải quyết. 

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện bài kiểm tra 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

Giữa  

Học kỳ II 
90 phút Tuần 26 

- Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: truyện truyền kì 

và truyện trinh thám; thơ tám chữ và thơ tự do. 

- Vận dụng biến đổi câu; nhận diện và nêu tác 

dụng của biện pháp tu từ:  chơi chữ, điệp thanh , 

điệp vần 

- Viết được bài văn truyện kể sáng tạo, viết đoạn 

văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tám chữ.. 

.- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện bài kiểm tra 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
90 phút Tuần 34 

- Đọc hiểu các kiểu loại văn bản: văn bản thông 

tin, VB bi kịch và truyện, VB nghị luận văn học. 

- Sử dụng câu rút gọn và câu đặc biệt; sự phát 

triển ngôn ngữ: từ ngữ mới và nghĩa mới; cách 

trích dẫn tài liệu trong hoạt động đọc viết. 

- Viết bài nghị luận phân tích một tác phẩm văn 

học; bài giới thiệu một cuốn sách. 

- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong 

thực hiện bài KT 

Tự luận. 

Viết trên 

giấy 

 

 

II. Môn: Lịch sử và Địa lí 

1. Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên 

 

ST

T 
LỚP 

Học 

kì 

BÀI SỐ 1 BÀI SỐ 2 BÀI SỐ 3 BÀI SỐ 4 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

1 6A I 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, 

sản 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

Tuần 

16 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

Tuần 

8 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

Tuần 

16 



phẩm, 

viết 

form/ 

onluyen.v

n 

viết viết 

II 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần  

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

31 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

31 

2 6B 

I 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

8 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

16 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần 

16 

II 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần  

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

31 

Sản phẩm 

học tập 

Tuần 

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết, 

Tuần 

31 

3 6C 

I 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, 

sản 

phẩm 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

16 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

8 

Sản 

phẩm học 

tập 

Tuần 

16 

II 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần  

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

31 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

31 

4 7A 

I 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, 

sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

16 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

8 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

16 

II 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, 

sản 

phẩm, 

viết 

Tuần  

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

31 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

25 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần 

31 

5 7B I 
Hỏi-đáp; 

Thuyết 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

Tuần 

16 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

Tuần 

8 

Sản 

phẩm học 

Tuần 

16 



trình, 

sản 

phẩm, 

viết 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

tập 

II 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần  

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

31 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

25 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần 

31 

6 7C 

I 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

16 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

8 

Sản 

phẩm học 

tập 

Tuần 

16 

II 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần  

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

31 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

31 

7 8A 

I 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, 

sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

16 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần 

16 

II 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, 

sản 

phẩm, 

viết 

Tuần  

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

31 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

31 

8 8B 

I 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, 

sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

16 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần 

16 

II 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần  

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

31 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

31 



9 8C 

I 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, 

sản 

phẩm 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

16 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần 

16 

II 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần  

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

31 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

31 

10 9A 

I 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, 

sản 

phẩm 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

16 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần 

16 

II 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần  

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

31 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

31 

11 9B 

I 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, 

sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

16 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần 

16 

II 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần  

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

31 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

31 

12 9C 

I 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, 

sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

16 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.

vn 

Tuần 

16 

II 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

Tuần  

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

31 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

Tuần 

25 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình, sản 

phẩm, 

viết 

Tuần 

31 



onluyen.

vn 

onluyen.v

n 

 

2. Kê hoạch kiểm tra đánh giá định kì 

2.1. Lớp 6 

Phân môn Lịch sử 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kì I 
45 

phút 
Tuần 9 

- HS nắm được kiến thức lịch sử phần mở đầu, 

phần thời nguyên thủy và xã hội cổ đại.  

- Hiểu được Giải thích được ý nghĩa của việc học 

Lịch sử đối với cá nhân và xã hội.Hiểu được vai 

trò của công cụ lao động trong sự phát triển của 

xã hội nguyên thủy. 

So sánh được sự khác nhau giữa đời sống của 

người nguyên thủy và đời sống hiện nay. 

Liên hệ thực tế: nêu ý nghĩa của sự sáng tạo công 

cụ lao động đối với sự phát triển xã hội loài 

người. 

Trình bày được sự ra đời của các quốc gia cổ đại 

(Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, Hi Lạp, 

Rô-ma...). 

Trắc 

nghiệm, tự 

luận 

(Viết trên 

giấy) 

Cuối học kì I 
45 

phút 

Tuần 

17 

- Trình bày được sự ra đời của các quốc gia cổ đại 

- Kể được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của 

các quốc gia cổ đại 

- Hiểu được đặc điểm xã hội cổ đại  - Nhận xét 

được ý nghĩa của một số thành tựu văn hóa thời 

cổ đại với xã hội lúc bấy giờ. 

- Hiểu được đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hóa 

của các quốc gia cổ Đông Nam Á. 

Liên hệ: chỉ ra dấu ấn của văn minh cổ đại còn 

ảnh hưởng trong đời sống ngày nay. 

Liên hệ: nêu được ảnh hưởng của các quốc gia cổ 

Đông Nam Á đối với sự hình thành, phát triển văn 

hóa Việt Nam. 

Trắc 

nghiệm, tự 

luận 

(Viết trên 

giấy) 

Giữa học kì 

II 

45 

phút 

Tuần 

27  

- Biết được sự ra đời, tổ chức nhà nước và đời 

sống kinh tế, văn hóa của Văn Lang, Âu Lạc.Hiểu 

được đặc điểm sơ khai của nhà nước đầu tiên, ý 

nghĩa của các thành tựu kinh tế – văn hóa.Liên hệ, 

nêu được ý nghĩa của Văn Lang, Âu Lạc trong 

tiến trình lịch sử dân tộc, bày tỏ niềm tự hào dân 

tộc. 

- Trình bày được chính sách cai trị của các triều 

đại phong kiến phương Bắc và một số cuộc khởi 

nghĩa tiêu biểu. 

- Giải thích được nguyên nhân, ý nghĩa các cuộc 

khởi nghĩa; thấy được quá trình giữ gìn văn hóa, 

bản sắc dân tộc.Liên hệ, rút ra bài học về tinh thần 

đấu tranh giành độc lập và bảo vệ bản sắc văn hóa 

dân tộc. 

Trắc 

nghiệm, tự 

luận 

(Viết trên 

giấy) 

Cuối học kì II 
45 

phút 

Tuần 

34 

- Hiểu được quá trình giữ gìn văn hóa, bản sắc 

dân tộc. 

- Liên hệ, rút ra bài học về tinh thần đấu tranh 

giành độc lập và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. 

Trắc 

nghiệm, tự 

luận 

(Viết trên 



- Biết được một số nét chính về kinh tế, xã hội, 

văn hóa Chăm-pa, Phù Nam. 

- Liên hệ: nêu được những dấu ấn văn hóa Chăm-

pa, Phù Nam còn ảnh hưởng ở Việt Nam và Đông 

Nam Á ngày nay. 

giấy) 

  

Phân môn Địa lí 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9 

- Học sinh hiểu và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: Bản đồ- Phương tiện thể hiện 

bề mặt Trái Đất; Trái Đất- Hành tinh trong hệ 

Mặt Trời. 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện 

tượng, các vấn đề liên quan đến bài học. 

Trắc 

nghiệm và 

tự luận . 

Viết trên 

giấy 

Cuối 

Học kỳ I 

45 phút 

Tuần 17 

- Học sinh hiểu và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái 

Đất; khí hậu và biến đổi khí hậu. 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện 

tượng, các vấn đề liên quan đến bài học. 

Trắc 

nghiệm và 

tự luận . 

Viết trên 

giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 27 

- Học sinh hiểu và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: Nước trên Trái Đất; đất trên 

Trái Đất 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện 

tượng, các vấn đề liên quan đến bài học. 

Trắc 

nghiệm và 

tự luận . 

Viết trên 

giấy 

Cuối 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 34 

- Học sinh hiểu và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: Đất trên Trái Đất; sinh vật 

trên Trái Đất; con người và thiên nhiên. 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện 

tượng, các vấn đề liên quan đến bài học. 

Trắc 

nghiệm và 

tự luận . 

Viết trên 

giấy 

 

2.2. Lớp 7 

Phân môn Lịch sử 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kì I 
45 

phút 
Tuần 9 

Biết được những nét chính về tình hình chính 

trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Tây Âu (TK 

V-XVI) và Trung Quốc (TK VII-XIX) 

Kể được một số sự kiện, nhân vật, thành tựu 

tiêu biểu. 

Hiểu được đặc điểm nổi bật của mỗi khu vực, 

giải thích được nguyên nhân của một số biến 

đổi lịch sử.Liên hệ, rút ra ý nghĩa, bài học lịch 

sử từ sự phát triển và biến đổi của các khu vực 

đối với hiện tại 

Trắc 

nghiệm, tự 

luận 

(Viết trên 

giấy) 

Cuối học kì I 
45 

phút 
Tuần 17 

Nêu được các triều đại lớn, một số thành tựu 

chính trị – kinh tế – văn hóa. 

Hiểu được đặc điểm nổi bật, nguyên nhân hưng 

thịnh/suy vong của các vương triều. 

Liên hệ, rút ra ý nghĩa của văn hóa Ấn Độ đối 

với khu vực và Việt Nam. 

Trình bày được sự hình thành và phát triển của 

một số vương quốc Đông Nam Á. 

 Hiểu được đặc điểm kinh tế – văn hóa và vai 

Trắc 

nghiệm, tự 

luận 

(Viết trên 

giấy) 



trò giao lưu của khu vực. 

- Nêu được sự ra đời, vai trò của một số đô thị 

tiêu biểu qua các thời kì. 

Giữa học kì 

II 

45 

phút 
Tuần 27  

Trình bày được sự kiện đánh dấu thời kì độc 

lập tự chủ, các triều đại tiêu biểu (Ngô, Đinh, 

Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ). 

Nêu được một số thành tựu chính trị, kinh tế, 

văn hóa – xã hội. 

Hiểu được đặc điểm nổi bật trong quá trình xây 

dựng và bảo vệ đất nước thời kì này 

Giải thích được nguyên nhân thắng lợi của các 

cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 

Nhận xét được sự phát triển kinh tế, văn hóa và 

ý nghĩa đối với dLiên hệ, rút ra bài học lịch sử 

về tinh thần độc lập, ý thức xây dựng quốc 

gia.ân tộc. 

Trắc 

nghiệm, tự 

luận 

(Viết trên 

giấy) 

Cuối học kì II 
45 

phút 
Tuần 34 

Giải thích được nguyên nhân thắng lợi của các 

cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.  

Liên hệ ý thức giữ gìn độc lập của dân tộc 

Trình bày được sự hình thành và phát triển 

bước đầu của các cộng đồng cư dân, vương 

quốc Chăm pa-Phù Nam 

 

Trắc 

nghiệm, tự 

luận 

(Viết trên 

giấy) 

 

Phân môn Địa lí 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa 

Học kỳ I 

45 

phút 
Tuần 9 

- Học sinh biết và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: châu  Âu, châu Á. 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện 

tượng, các vấn đề liên quan đến bài học. 

Trắc nghiệm 

và tự luận 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ I 

45 

phút 
Tuần 

17 

- Học sinh biết và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: châu Phi; Các cuộc đại phát 

kiến địa lí. 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện 

tượng, các vấn đề liên quan đến bài học. 

Trắc nghiệm 

và tự luận 

Viết trên giấy 

Giữa 

Học kỳ II 

45 

phút 

Tuần 

27 

- Học sinh biết và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: châu Mỹ, châu Đại Dương. 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện 

tượng, các vấn đề liên quan đến bài học. 

Trắc nghiệm 

và tự luận 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ II 

45 

phút 

Tuần 

34 

- Học sinh hiểu và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: châu Đại Dương, châu Nam 

Cực. 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện 

tượng, các vấn đề liên quan đến bài học. 

Trắc nghiệm 

và tự luận 

Viết trên giấy 

 

2.3. Lớp 8 

Phân môn Lịch sử 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học 

kì I 

45 

phút 
Tuần 9 

HS biết, hiểu và vận dụng được kiến thức phần 

lịch sử: Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ 

Trắc nghiệm, 

tự luận 



XVI đến thế kỉ XVIII  

- Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ 

XIX 

- Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII 

Thông hiểu: Hiểu được sự biến đổi kinh tế – xã 

hội, nguyên nhân và ý nghĩa của các cuộc cách 

mạng tư sản (Hà Lan, Anh, Bắc Mĩ, Pháp). 

Liên hệ, nêu ý nghĩa của việc bảo vệ chủ quyền 

và bản sắc văn hóa dân tộc trước tác động bên 

ngoài. 

Hiểu được nguyên nhân khủng hoảng, chia cắt 

đất nước và hệ quả đối với đời sống nhân dân. 

(Viết trên 

giấy) 

Cuối học kì 

I 

45 

phút 
Tuần 17 

HS biết, hiểu và vận dụng được kiến thức phần 

lịch sử: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ 

XVIII.  

- Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến 

đầu thế kỉ XX.  

Liên hệ, rút ra bài học lịch sử về hậu quả của 

chia cắt, đồng thời bày tỏ ý thức đoàn kết dân 

tộc. 

Nêu được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở 

châu Âu và nước Mĩ trong giai đoạn này. 

Giải thích được nguyên nhân, ý nghĩa của Cách 

mạng công nghiệp và các phong trào đấu tranh 

xã hội. 

Nhận xét được sự phát triển không đồng đều 

giữa các nước tư bản. 

Trắc nghiệm, 

tự luận 

(Viết trên 

giấy) 

Giữa học 

kì II 

45 

phút 
Tuần 27  

HS biết, hiểu và vận dụng được kiến thức phần 

lịch sử: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, 

văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - 

XIX  

- Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX  

- Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX  

Nêu được một số thành tựu tiêu biểu về khoa 

học tự nhiên, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật. 

Giải thích được nguyên nhân thắng lợi/thất bại 

của các phong trào đấu tranh ở châu Á; hiểu 

được đặc điểm nổi bật của phong trào cải cách. 

Hiểu được nguyên nhân thất bại của triều 

Nguyễn trong việc bảo vệ đất nước, phân tích 

được tác động của chính sách cai trị của thực 

dân Pháp. 

Trắc nghiệm, 

tự luận 

(Viết trên 

giấy) 

Cuối học kì 

II 

45 

phút 
Tuần 34 

HS biết, hiểu và vận dụng được kiến thức phần 

lịch sử:  

- Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX  

- Chủ đề chung: văn minh châu thổ sông Hồng 

và sông Cửu Long.  

Nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội 

Việt Nam dưới triều Nguyễn và khi thực dân 

Pháp xâm lược. 

Liên hệ, rút ra bài học lịch sử về tinh thần yêu 

nước, ý chí bảo vệ độc lập dân tộc. 

So sánh con đường cứu nước của Nguyễn Ái 

Quốc và các bậc tiền bối 

Trắc nghiệm, 

tự luận 

(Viết trên 

giấy) 



 

Phân môn Địa lí 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa 

Học kỳ I 
45 phút 

Tuần 

9 

- Học sinh hiểu và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: Đặc điểm vị trí địa lí, địa 

hình vfa khoáng sản Việt Nam. 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện 

tượng, các vấn đề liên quan đến bài học. 

Kết hợp trắc 

nghiệm và tự 

luận. 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ I 

45 phút 

Tuần 

17 

- Học sinh hiểu và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: Đặc điểm khí hậu và thuỷ 

văn Việt Nam. 

- Liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, 

các vấn đề liên quan đến bài học. 

Kết hợp trắc 

nghiệm và tự 

luận. Viết 

trên giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút 

Tuần 

27 

- Học sinh hiểu và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: Đặc điểm thổ nhưỡng và 

sinh vật Việt Nam. 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện 

tượng, các vấn đề liên quan đến bài học. 

Kết hợp trắc 

nghiệm và tự 

luận. Viết 

trên giấy 

Cuối 

Học kỳ II 
45 phút 

Tuần 

34 

- Học sinh hiểu và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: Biển đảo Việt Nam; Bảo vệ 

chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của 

Việt Nam ở biển Đông. 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện 

tượng, các vấn đề liên quan đến bài học. 

Kết hợp trắc 

nghiệm và tự 

luận. Viết 

trên giấy 

 

2.4. Lớp 9 

Phân môn Lịch sử 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học 

kì I 

45 

phút 
Tuần 9 

HS biết, hiểu và vận dụng được kiến thức phần lịch 

sử:  

- Thế giới từ năm 1918 đến năm 1945  

- Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945  

(Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế, 

chính trị quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Hiểu được nguyên nhân, đặc điểm, hậu quả của 

khủng hoảng kinh tế 1929–1933 và sự ra đời chủ 

nghĩa phát xít.Giải thích được nguyên nhân bùng 

nổ, ý nghĩa của Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Trình bày được các phong trào cách mạng 1919–

1930, 1930–1939, 1939–1945 và thắng lợi của 

Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Hiểu được vai trò lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc và 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Giải thích được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch 

sử của Cách mạng tháng Tám 1945.) 

Trắc nghiệm, 

tự luận 

(Viết trên 

giấy) 

Cuối học 

kì I 

45 

phút 

Tuần 

17 

HS biết, hiểu và vận dụng được kiến thức phần lịch 

sử:  

- Thế giới từ năm 1945 đến năm 1991  

(Nêu được cục diện thế giới sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai. 

Trắc nghiệm, 

tự luận 

(Viết trên 

giấy) 



Giải thích được vì sao phong trào giải phóng dân 

tộc phát triển mạnh sau 1945. 

So sánh, nêu bài học lịch sử từ Chiến tranh lạnh và 

sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô 

– Đông Âu.) 

Giữa học 

kì II 

45 

phút 

Tuần 

27  

HS biết, hiểu và vận dụng được kiến thức phần lịch 

sử:  

- Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1991  

(Nêu được những sự kiện lớn của lịch sử Việt 

Nam: Cách mạng tháng Tám 1945, kháng chiến 

chống Pháp (1945–1954), kháng chiến chống Mĩ 

(1954–1975), thống nhất đất nước và công cuộc 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1975–1991). 

Hiểu được nguyên nhân, diễn biến chính, kết quả 

và ý nghĩa của các cuộc kháng chiến chống ngoại 

xâm. 

Liên hệ, rút ra bài học về tinh thần yêu nước, ý chí 

độc lập dân tộc và sức mạnh đoàn kết.) 

Trắc nghiệm, 

tự luận 

(Viết trên 

giấy) 

Cuối học 

kì II 

45 

phút 

Tuần 

34 

HS biết, hiểu và vận dụng được kiến thức phần lịch 

sử:  

- Thế giới từ năm 1991 đến nay  

- Việt Nam từ năm 1991 đến nay  

- Cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu 

hoá  

- Chủ đề chung đô thị: Lịch sử và hiện tại  

- Chủ đề chung: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và 

lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển Đông.  

(Giải thích được đặc điểm quan hệ quốc tế và xu 

thế phát triển mới. 

Hiểu được nguyên nhân, ý nghĩa của công cuộc đổi 

mới; nhận xét được những khó khăn, thách thức. 

Giải thích được tác động tích cực và tiêu cực của 

cách mạng khoa học – công nghệ, toàn cầu hóa đối 

với thế giới và Việt Nam. 

Trình bày được sự hình thành, vai trò của một số 

đô thị tiêu biểu trong lịch sử và hiện tại. 

Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ chủ quyền, 

quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển 

Đông 

Liên hệ, thể hiện trách nhiệm, thái độ đúng đắn 

trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.) 

Trắc nghiệm, 

tự luận 

(Viết trên 

giấy) 

 

Phân môn Địa lí 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa 

Học kỳ I 
45 phút 

Tuần 

9 

- Biết sử dụng sơ đồ, lược đồ, bảng số liệu để 

thống kê lại các năng lực đã học về: Địa lí dân cư; 

địa lí các ngành nông - lâm- thuỷ sản và công 

nghiệp Việt Nam. 

- Học sinh hiểu và trình bày được những kiến 

thức, năng lực về: Địa lí dân cư; địa lí các ngành 

nông - lâm- thuỷ sản và công nghiệp Việt Nam. 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, 

Trắc nghiệm 

và tự luận . 

Viết trên giấy 



các vấn đề liên quan đến bài học. 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút 

Tuần 

17 

- Học sinh hiểu, trình bày và phân tích được 

những kiến thức, năng lực về: ngành dịch vụ; các 

vùng kinh tế (vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; 

vùng Đồng bằng sông Hồng). 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, 

các vấn đề liên quan đến bài học. 

Trắc nghiệm 

và tự luận . 

Viết trên giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút 

Tuần 

27 

- Học sinh hiểu, trình bày và phân tích được 

những kiến thức, năng lực về:  vùng kinh tế Bắc 

Trung Bộ và Nam Trung Bộ. 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, 

các vấn đề liên quan đến bài học. 

Trắc nghiệm 

và tự luận . 

Viết trên 

giấyy 

Cuối 

Học kỳ II 
45 phút 

Tuần 

34 

 - Học sinh hiểu, trình bày và phân tích được 

những kiến thức, năng lực về: các vùng kinh tế 

(vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu 

Long); văn minh châu thổ sông Hồng và sôgn Cửu 

Long 

- Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, 

các vấn đề liên quan đến bài học. 

Trắc nghiệm 

và tự luận . 

Viết trên giấy 

 

 

III. Môn: Tiếng Anh 

1. Kế hoạch kiểm tra thường xuyên 

S 

T 

T 

L 

Ớ 

P 

H

K 

BÀI SỐ 1 BÀI SỐ 2 BÀI SỐ 3 BÀI SỐ 4 

Hình thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thàn

h 

Hình thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thàn

h 

Hình thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thàn

h 

Hình thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thàn

h 

1 
6

A 

I Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình 

Tuần 

7 
Project 

Tuần 

8 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình 

Tuần 

15 
Viết 

Tuần 

14 

II 

Project 
Tuần 

23 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình/ play 

games 

Tuần 

25 
Viết 

Tuần 

28 
Hỏi-đáp 

Tuần 

32 

2 6B 

I Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình 

Tuần 

7 
Project 

Tuần 

8 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình 

Tuần 

15 
Viết 

Tuần 

14 

II 

Viết 
Tuần 

23 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình/ play 

games 

Tuần 

25 
Viết 

Tuần 

28 
Hỏi-đáp 

Tuần 

32 

3 6C 

I Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình 

Tuần 

7 
Project 

Tuần 

8 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình 

Tuần 

15 
Viết 

Tuần 

14 

II 

Viết 
Tuần 

23 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình/ play 

games 

Tuần 

25 
Viết 

Tuần 

28 
Hỏi-đáp 

Tuần 

32 

4 
7

A 
I 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình 

Tuần 

7 
Project 

Tuần 

8 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình 

Tuần 

15 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

Tuần 

14 



form/ 

onluyen.v

n 

II Project 
Tuần 

23 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình/ play 

games 

Tuần 

25 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

28 
Hỏi-đáp 

Tuần 

32 

 

 

 

5 

 

 

 

7B 

I 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình 

Tuần 

7 
Project 

Tuần 

8 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình 

Tuần 

15 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

14 

II Viết 
Tuần 

23 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình/ play 

games 

Tuần 

25 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

28 
Hỏi-đáp 

Tuần 

32 

6 7C 

I 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình 

Tuần 

7 
Project 

Tuần 

8 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình 

Tuần 

15 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

14 

II Viết 
Tuần 

23 

Hỏi-đáp; 

Thuyết 

trình/ play 

games 

Tuần 

25 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

28 
Hỏi-đáp 

Tuần 

32 

7 
8

A 

I 
Dự án học 

tập 

Tuần 

3 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

5 

Dự án học 

tập 

Tuần 

12 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

15 

II 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

22 

Dự án học 

tập 

Tuần 

25 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

29 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

31 

8 8B I 
Dự án học 

tập 

Tuần 

3 

Trắc 

nghiệm 

Tuần 

5 

Dự án học 

tập 

Tuần 

12 

Trắc 

nghiệm 

Tuần 

15 



trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

II 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

22 

Dự án học 

tập 

Tuần 

25 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

29 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

31 

9 8C 

I 
Dự án học 

tập 

Tuần 

3 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

5 

Dự án học 

tập 

Tuần 

12 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

15 

II 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

22 

Dự án học 

tập 

Tuần 

25 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

29 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

31 

1

0 

9

A 

I 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

5 

Dự án học 

tập 

 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

11 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

15 

II 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

20 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

25 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

29 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

32 

1

1 
9B 

I 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

5 

Dự án học 

tập 

 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

11 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

15 

II 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

20 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

25 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

29 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

32 



1

2 
9C 

I 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

5 

Dự án học 

tập 

 

Tuần 

8 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

11 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

15 

II 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

20 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

25 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

29 

Trắc 

nghiệm 

trên 

Google 

form/ 

onluyen.v

n 

Tuần 

32 

 

2. Kiểm tra đánh giá định kì 

2.1. Lớp 6 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa  

Học kỳ I 
60 phút Tuần 9 

- Students will be able to identify and understand 

vocabulary + grammar items related to 3 topics 

in Units 1,2,3: My new school; My house; My 

fiends 
- Students will be able to understand main ideas 

and specific information about three topics above 

through listening/ reading tasks 

- Students will be able to apply the language and 

skills to write a paragraph/ email related to the 

topics above  

Trắc 

nghiệm và  

tự luận trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ I 

 

 

 

 

 

 

60 phút 

Tuần 16 

- Students will be able to identify and understand 

vocabulary + grammar items related to 3 topics 

in Units 4-6: My neighbourhood, Natural 

wonders of Viet Nam; Our Tet holiday 

- Students will be able to understand main ideas 

and specific information about three topics above 

through listening/ reading tasks 

- Students will be able to apply the language and 

skills to write a paragraph/ email related to the 

topics above + introduce yourself  and talk about 

one of six topics in units 1-6  

Trắc 

nghiệm và 

tự luận trên 

giấy + Nói 

 

 

Giữa  

Học kỳ II 
60 phút Tuần 26 

- Students will be able to identify and understand 

vocabulary + grammar items related to 3 topics 

in Units 7-9: Television; Sports and games; 

Cities of the world    
- Students will be able to understand  main ideas 

and specific information about three topics above 

through listening/ reading tasks 

- Students will be able to apply the language and 

skills to write a paragraph/ postcard related to the 

topics above  

Trắc 

nghiệm và  

tự luận trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
60 phút Tuần 33 

- Students will be able to identify and understand 

vocabulary + grammar items related to 3 topics 

Trắc 

nghiệm và 



in Units 10-12: Our houses in the future; our 

greener world; Robots   

- Students will be able to understand main ideas 

and specific information about three topics above 

through listening/ reading tasks 

- Students will be able to apply the language and 

skills to write a paragraph related to the topics 

above + introduce yourself  and talk about one of 

six topics in units 7-12  

tự luận trên 

giấy + Nói 

 

 

2.2. Lớp 7 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa  

Học kỳ I 
60 phút Tuần 9 

- Students will be able to identify and understand 

vocabulary + grammar items related to 3 topics 

in Units 1,2,3: Hobbies; Healthy living; 

community service 
- Students will be able to understand main ideas 

and specific information about three topics above 

through listening/ reading tasks 

- Students will be able to apply the language and 

skills to write a paragraph/ email related to the 

topics above  

Trắc 

nghiệm và  

tự luận 

trên giấy 

Cuối  

Học kỳ I 

 

 

 

 

60 phút 

Tuần 16 

- Students will be able to identify and understand 

vocabulary + grammar items related to 3 topics 

in Units 4-6: Music and arts; Food and drink; 

A visit to a school 

- Students will be able to understand main ideas 

and specific information about three topics above 

through listening/ reading tasks 

- Students will be able to apply the language and 

skills to write a paragraph/ letter related to the 

topics above + introduce yourself  and talk about 

one of six topics in units 1-6  

Trắc 

nghiệm và 

tự luận 

trên giấy + 

Nói 

 

 

Giữa  

Học kỳ II 
60 phút Tuần 26 

- Students will be able to identify and understand 

vocabulary + grammar items related to 3 topics 

in Units 7-9: Traffic; Films; Festivals around 

the world 
- Students will be able to understand  main ideas 

and specific information about three topics above 

through listening/ reading tasks 

- Students will be able to apply the language and 

skills to write a paragraph/ email related to the 

topics above  

Trắc 

nghiệm và  

tự luận 

trên giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
60 phút Tuần 33 

- Students will be able to identify and understand 

vocabulary + grammar items related to 3 topics 

in Units 10-12: Energy sources; Travelling in 

the future; English- speaking countries  

- Students will be able to understand main ideas 

and specific information about three topics above 

through listening/ reading tasks 

- Students will be able to apply the language and 

skills to write a paragraph/ diary  related to the 

Trắc 

nghiệm và 

tự luận 

trên giấy + 

Nói 

 

 



topics above + introduce yourself  and talk about 

one of six topics in units 7-12  

2.3. Lớp 8 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa  

Học kỳ I 
60 phút Tuần 9 

Ss will be able to apply vocabulary related to 

three topics: Leisure time, life in the 

countryside, teenagers  

Ss will be able to further practice Grammar: 

Verbs of liking, comparative adverbs, simple and 

compound sentences. 

Ss will be able to improve their listening, reading 

and writing skills related to above topics 

Trắc 

nghiệm và 

tự luận 

trên giấy 

Cuối  

Học kỳ I 
60 phút Tuần 16 

Ss will be able to apply vocabulary related to 

three topics: Ethnic groups of Viet Nam, Our 

customs and traditions, lifestyles  

Ss will be able to further practice Grammar: Yes- 

No questions, zero articles, future simple and 

first conditional  

Ss will be able to improve their listening, reading 

and writing skills related to above topics 

Ss will be able to improve Speaking skill 

through six topics 

Nói + Trắc 

nghiệm và 

tự luận 

trên giấy 

Giữa  

Học kỳ II 
60 phút Tuần 26 

Ss will be able to apply vocabulary related to 

three topics: Natural disasters, Shopping, 

Environmental protection   

Ss will be able to further practice Grammar: The 

past continuous, Adv of frequency, present 

simple for future, complex sentences with adv 

clauses of time 

Ss will be able to improve their listening, reading 

and writing skills related to above topics 

Trắc 

nghiệm và 

tự luận 

trên giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
60 phút Tuần 33 

Ss will be able to apply vocabulary related to 

three topics: Life on other planets, 

Communication in the Future, Science and 

technology  

Ss will be able to further practice Grammar: 

Reported speech, possessive pronouns,  preps of 

time and place,  

Ss will be able to improve their listening, reading 

and writing skills related to above topics 

Ss will be able to improve Speaking skill 

through six topics 

Trắc 

nghiệm và 

tự luận 

trên giấy + 

Nói 

 



2.4. Lớp 9 

Bài kiểm 

tra, đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa  

Học kỳ I 
60 phút Tuần 9 

Ss will be able to apply vocabulary related to 

three topics: Local community, City life, 

Healthy living for teens to do test 

Ss will be able to further practice Grammar: 

Question words before to-infinitive; Phrasal 

verbs, Question words before to-infinitive; 

Modal verbs in first conditional sentences. 

Ss will be able to improve their listening, 

reading and writing skills related to above 

topics 

Trắc 

nghiệm và 

tự luận 

trên giấy 

Cuối  

Học kỳ I 
60 phút 

Tuần 

16 

 

Ss will be able to apply vocabulary related to 

three topics: : Life in the past, Experiences, 

Changes in lifestyles to do test 

Ss will be able to further practice Grammar: 

Past Continuous tense, Wish + V-past tense; 

Present perfect tense; Verbs + To-verbs; 

Verbs+ V-ing.   

Ss will be able to improve their listening, 

reading and writing skills related to above 

topics 

Ss will be able to improve Speaking skill 

through six topics 

Trắc 

nghiệm và 

tự luận 

trên giấy + 

Nói 

Giữa  

Học kỳ II 
60 phút 

Tuần 

26 

 Ss will be able to apply vocabulary related to 

three topics: Natural wonders of the world; 

Tourism, World Englishes; 

Ss will be able to further practice Grammar: the 

reported Yes/No questions; relative clauses 

Ss will be able to improve their listening, 

reading and writing skills related to above 

topics. 

Trắc 

nghiệm và 

tự luận 

trên giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
60 phút 

Tuần 

33 

Ss will be able to apply vocabulary related to 

three topics: planet Earth, habitats, and flora 

and fauna, electronic devices, career choices 

Ss will be able to further practice Grammar: 

non-defining relative clauses, verb 

suggest/advise/recommend + V-ing / a clause 

with should, adverbial clauses of concession, 

result, and reason 

Ss will be able to improve their listening, 

reading and writing skills related to above 

topics 

Ss will be able to improve Speaking skill 

through six topics 

Nói + Trắc 

nghiệm và 

tự luận 

trên giấy 

 

IV. Môn: Giáo dục công dân 

1. Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên 

STT LỚP HỌC KÌ 

BÀI SỐ 1 BÀI SỐ 2 

Hình thức 
Thời gian 

hoàn thành 
Hình thức 

Thời gian hoàn 

thành 

1 6A I Viết/form Tuần 15 Viết; Tuần 5 



Sản phẩm 

II 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 31 Viết/form Tuần 22 

2 6B 

I Viết/form Tuần 15 
Viết; 

Sản phẩm 
Tuần 5 

II 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 32 

Viết 

Sản phẩm 
Tuần 22 

3 6C 

I Viết/form Tuần 15 
Viết; 

Sản phẩm 
Tuần 5 

II 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 32 Viết/form Tuần 22 

4 7A 

I Viết/form Tuần 15 
Viết; 

Sản phẩm 
Tuần 5 

II 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 31 Viết/form Tuần 23 

5 7B 

I 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 15 

Viết; 

Sản phẩm 
Tuần 5 

II 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 32 

Viết; 

Sản phẩm 
Tuần 22 

6 7C 

I Viết/form Tuần 15 
Viết; 

Sản phẩm 
Tuần 5 

II 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 32 

Viết; 

Sản phẩm 
Tuần 22 

7 8A 

I 

Trắc nghiệm trên 

Google form/ 

onluyen.vn 

Tuần 15 
Viết; 

Sản phẩm 
Tuần 5 

II 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 31 Viết/form Tuần 23 

8 8B 

I Viết/form Tuần 15 
Viết; 

Sản phẩm 
Tuần 5 

II 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 32 

Viết; 

Sản phẩm 
Tuần 23 

9 8C 

I Viết/form Tuần 15 
Viết 

Sản phẩm 
Tuần 5 

II 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 32 

Viết; 

Sản phẩm 
Tuần 23 

10 9A 

I 

Trắc nghiệm trên 

Google form/ 

onluyen.vn 

Tuần 15 Sản phẩm Tuần 5 

II 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 31 Viết/form Tuần 22 

11 9B 

I 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 15 Sản phẩm Tuần 5 

II 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 31 Viết Tuần 22 

12 9C 

I Viết/form Tuần 15 Sản phẩm Tuần 5 

II 
Hỏi-đáp; 

Thuyết trình; Viết 
Tuần 31 Viết Tuần 22 

 

2. Kế hoạch kiểm tra đánh giá định kì 

2.1. Lớp 6 

Bài kiểm 

tra, đánh 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt 

Hình 

thức 



giá 

Giữa  

Học kỳ I 

45 

phút 

Tuần 

9 

- Nhận biết và hiểu được các nội dung cơ bản về đạo đức, 

giá trị sống, kĩ năng sống như: hiếu thảo, trung thực, đoàn 

kết, trách nhiệm, yêu thương con người. Có tình yêu quê 

hương, đất nước; Biết rèn luyện tính siêng năng, kiên trì. 

- Biết vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi, làm bài tập, 

xử lí tình huống. 

Viết 

trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ I 

45 

phút 

Tuần 

17 

- Nhận biết và hiểu được các nội dung cơ bản về đạo đức, 

giá trị sống, kĩ năng sống như: Hình thành ý thức tôn 

trọng pháp luật, kỉ luật, nội quy trường lớp; Biết sống tự 

lập; Hình thành thói quen sống tiết kiệm… 

-  Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các 

vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống. 

Viết 

trên 

giấy 

Giữa  

Học kỳ II 

45 

phút 

Tuần 

26 

- Hiểu được khái niệm tự nhận thức bản thân. 

- Nhận biết được những điểm mạnh, điểm yếu, nhu cầu, 

mong muốn, tình cảm, hành vi của bản thân. 

- Biết được ý nghĩa của việc tự nhận thức trong học tập và 

cuộc sống. 

- Hiểu được thế nào là tình huống nguy hiểm do con 

người (trộm cướp, bạo lực học đường, xâm hại, lừa 

đảo…) và do thiên nhiên (bão lũ, cháy rừng, động đất…). 

- Biết được nguyên tắc ứng phó cơ bản, cần làm và không 

nên làm. 

- Biết vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi, làm bài tập, 

xử lí tình huống. 

 

 

 

Viết 

trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ II 

45 

phút 

Tuần 

34 

- Nhận biết và hiểu được các nội dung cơ bản về như: 

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam theo 

Hiến pháp; Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; 

quyền trẻ em; Trách nhiệm học sinh trong xây dựng tập 

thể, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật. 

- Xử lí các tình huống liên quan đến quyền và nghĩa vụ 

của công dân, quyền trẻ em trong học tập, gia đình, cộng 

đồng. 

- Biết bảo vệ quyền và nghĩa vụ của bản thân và tôn trọng 

quyền của người khác. 

- Biết cách ứng xử phù hợp với pháp luật, quy định của 

nhà trường và xã hội. 

Viết 

trên 

giấy 

 

2.2. Lớp 7 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt 

Hình 

thức 

Giữa  

Học kỳ I 

45 

phút 

Tuần 

9 

- Nhận biết và hiểu được các nội dung cơ bản về đạo đức, 

giá trị sống, kĩ năng sống như: Có tình yêu quê hương, 

đất nước; sống có trách nhiệm; Biết thể hiện tình yêu 

thương con người, biết quan tâm, chia sẻ và cảm thông 

với người khác. 

- Biết vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi, làm bài tập, 

xử lí tình huống. 

Viết 

trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ I 

45 

phút 

Tuần 

17 

- Nêu được khái niệm, biểu hiện của học tập tích cực, tự 

giác trong học tập và đời sống; giữ chữ tín. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc học tập tích cực, tự giác đối 

với bản thân, gia đình và xã hội.; giữ chữ tín. 

Viết 

trên 

giấy 



- Hiểu được khái niệm tiền, giá trị và các nguồn thu - chi 

cá nhân; ý nghĩa và sự cần thiết của việc quản lý tiền hiệu 

quả. 

- Biết lập kế hoạch học tập; thực hiện và giữu đúng lời 

hứa… 

- Biết vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi, làm bài tập, 

xử lí tình huống. 

Giữa  

Học kỳ II 

45 

phút 

Tuần 

26 

- Nhận biết được niệm, biểu hiện của tâm lí căng thẳng; 

bạo lực học đường. 

- Hiểu và biết đưa ra được cách ứng phó với tâm lí căng 

thẳng; bạo lực học đường. 

- Có kĩ năng giải quyết mâu thuẫn, kiềm chế cảm xúc; 

sống tích cự để giảm thiểu những căng thẳng… Biết đoàn 

kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè. 

- Biết vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi, làm bài tập, 

xử lí tình huống. 

 

 

 

Viết 

trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ II 

45 

phút 

Tuần 

34 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn 

luyện của học sinh.  

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế 

hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù 

hợp cho quá trình học tập. 

-  Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các 

vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói 

quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi. 

Viết 

trên 

giấy 

2.3. Lớp 8 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt 

Hình 

thức 

Giữa  

Học kỳ I 

45 

phút 
Tuần 9 

- Nhận biết và hiểu được các nội dung cơ bản về đạo 

đức, giá trị sống, kĩ năng sống như: Có tình yêu quê 

hương, đất nước; sống có trách nhiệm; Biết tôn trọng 

sự đa dạng của các dân tộc; Sống và làm việc chăm 

chỉ, cần cù sáng tạo; Biết bảo vệ cái đúng. 

- Có thái độ đúng đắn và thực hiện được những việc 

làm phù hợp. 

- Biết vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi, làm bài 

tập, xử lí tình huống. 

Viết 

trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ I 

45 

phút 

Tuần 

17 

- Nêu được khái niệm, vai trò của môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên; Nhận biết các nguy cơ, hành vi 

gây ô nhiễm, suy thoái môi trường và làm cạn kiệt tài 

nguyên; Trách nhiệm của công dân, học sinh trong bảo 

vệ môi trường, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên; 

Hiểu thế nào là mục tiêu cá nhân; tầm quan trọng của 

việc đặt mục tiêu; Nhận biết được các loại mục tiêu 

(ngắn hạn, dài hạn) và tiêu chí mục tiêu phù hợp; Biết 

các bước xác định mục tiêu: phân tích khả năng, điều 

kiện; lập kế hoạch; đánh giá và điều chỉnh. 

- Hình thành ý thức yêu thiên nhiên, tích cực tham gia 

các hoạt động bảo vệ môi trường, chống lãng phí tài 

nguyên. Có ý chí, tinh thần vượt khó để đạt mục tiêu. 

- Biết vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi, làm bài 

tập, xử lí tình huống. 

Viết 

trên 

giấy 

Giữa  

Học kỳ II 

45 

phút 

Tuần 

26 

- Nêu được khái niệm bạo lực gia đình, các hình thức 

bạo lực thường gặp; Hiểu tác hại của bạo lực gia đình 

 

 



đối với cá nhân, gia đình và xã hội; Trình bày được các 

quy định pháp luật cơ bản liên quan đến phòng chống 

bạo lực gia đình. 

- Hiểu khái niệm chi tiêu và tầm quan trọng của việc 

lập kế hoạch chi tiêu; Nêu được các bước cơ bản để 

lập kế hoạch chi tiêu cá nhân/nhóm. Biết xác định các 

khoản thu, chi; phân loại chi tiêu cần thiết và không 

cần thiết…. 

- Biết vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi, làm bài 

tập, xử lí tình huống. 

 

Viết 

trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ II 

45 

phút 

Tuần 

34 

- Trình bày được khái niệm, nguyên nhân gây ra tai 

nạn; tác hại liên quan đến vũ khí, cháy nổ, chất độc 

hại; Nêu được các quy định pháp luật và biện pháp 

phòng ngừa cơ bản. 

- Nêu được quyền lao động là gì, các nội dung cơ bản 

của quyền và nghĩa vụ lao động theo pháp luật; Hiểu 

vai trò của lao động đối với cá nhân, gia đình, xã hội. 

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế 

hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh 

phù hợp cho quá trình học tập. 

-  Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết 

các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình 

thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa 

tuổi. 

Viết 

trên 

giấy 

2.4. Lớp 9 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt 

Hình 

thức 

Giữa  

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9 

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết 

các vấn đề này sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình 

thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa 

tuổi.  

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế 

hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh 

phù hợp cho qua trình học tập. 

- Biết vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi, làm bài 

tập, xử lí tình huống. 

Viết 

trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và 

rèn luyện của học sinh. 

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế 

hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh 

phù hợp cho qua trình học tập. 

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết 

các vấn đề này sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình 

thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa 

tuổi.  

Viết 

trên 

giấy 

Giữa  

Học kỳ II 
45 phút Tuần 26 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và 

rèn luyện của học sinh.  

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết 

các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình 

thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa 

tuổi. 

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế 

hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh 

 

 

 

Viết 

trên 

giấy 



phù hợp cho qua trình học tập. 

Cuối  

Học kỳ II 
45 phút Tuần 34 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và 

rèn luyện của học sinh.  

- Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế 

hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh 

phù hợp cho quá trình học tập. 

-  Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết 

các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình 

thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa 

tuổi 

Viết 

trên 

giấy 

 

V. Môn: Nghệ thuật (Nội dung Âm nhạc) 

1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên 

STT LỚP 
HỌC 

KÌ 

THƯỜNG XUYÊN 

Hình thức 
Thời gian hoàn 

thành 

1 6A 
I 

Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ); Trắc 

nghiệm trên Google form/ onluyen.vn 
Tuần 15 

II Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  Tuần 31 

2 6B 
I 

Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ); Trắc 

nghiệm trên Google form/ onluyen.vn 
Tuần 15 

II Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  Tuần 31 

3 6C 
I 

Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ); Trắc 

nghiệm trên Google form/ onluyen.vn 
Tuần 15 

II Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  Tuần 31 

4 7A 

I Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  Tuần 15 

II 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ); Trắc 

nghiệm trên Google form/ onluyen.vn 
Tuần 31 

5 7B 

I Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  Tuần 15 

II 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ); Trắc 

nghiệm trên Google form/ onluyen.vn 
Tuần 31 

6 7C 

I Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  Tuần 15 

II 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ); Trắc 

nghiệm trên Google form/ onluyen.vn 
Tuần 31 

7 8A 
I 

Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ); Trắc 

nghiệm trên Google form/ onluyen.vn 
Tuần 15 

II Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  Tuần 31 

8 8B 
I 

Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ); Trắc 

nghiệm trên Google form/ onluyen.vn 
Tuần 15 

II Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  Tuần 31 

9 8C 
I 

Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  

Trắc nghiệm trên Google form/ onluyen.vn 
Tuần 15 

II Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  Tuần 31 

10 9A 

I Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  Tuần 15 

II 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ); Trắc 

nghiệm trên Google form/ onluyen.vn 
Tuần 31 

11 9B 

I Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  Tuần 15 

II 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ); Trắc 

nghiệm trên Google form/ onluyen.vn 
Tuần 31 

12 9C 

I Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ);  Tuần 15 

II 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, đọc nhạc, nhạc cụ); Trắc 

nghiệm trên Google form/ onluyen.vn 
Tuần 31 



1. Kiểm tra đánh giá định kì 

1.1. Lớp 6 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 
Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kỳ I 45 phút 

Tuần 9 

Tháng 

10/2025 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm 

bài hát ở chủ đề 1, 2. Biết hát kết hợp với gõ đệm 

hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ 

bài đọc nhạc ở chủ đề 1, 2. Biết đọc nhạc kết hợp 

gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác cơ 

thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

Cuối học kỳ I 45 phút 

Tuần 17 

Tháng 

12/2025 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm 

bài hát ở chủ đề 1, 2, 3, 4. Biết hát kết hợp với gõ 

đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ 

bài đọc nhạc ở chủ đề 1, 2, 3. Biết đọc nhạc kết 

hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác cơ 

thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

Giữa học kỳ 

II 
45 phút 

Tuần 26 

Tháng 

3/2026 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm 

bài hát ở chủ đề 5, 6. Biết hát kết hợp với gõ đệm 

hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ 

bài đọc nhạc ở chủ đề 5, 6. Biết đọc nhạc kết hợp 

gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác cơ 

thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

Cuối học kỳ 

II 
45 phút 

Tuần 34 

Tháng 

5/2026 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm 

bài hát ở chủ đề 5, 6, 7, 8. Biết hát kết hợp với gõ 

đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ 

bài đọc nhạc ở chủ đề 5, 6, 7. Biết đọc nhạc kết 

hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác cơ 

thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

 

2.2. Lớp 7 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 
Thời gian Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kỳ 

I 
45 phút 

Tuần 9 

Tháng 

10/2025 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm 

bài hát ở chủ đề 1, 2. Biết hát kết hợp với gõ 

đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ 

bài đọc nhạc ở chủ đề 1, 2. Biết đọc nhạc kết 

hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác cơ 

thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

Cuối học kỳ 

I 
45 phút 

Tuần 17 

Tháng 

12/2025 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm 

bài hát ở chủ đề 1, 2, 3, 4. Biết hát kết hợp với 

gõ đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ 

bài đọc nhạc ở chủ đề 1, 2, 3. Biết đọc nhạc kết 

hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

Thực hành 



- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác cơ 

thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Giữa học kỳ 

II 
45 phút 

Tuần 26 

Tháng 

3/2026 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm 

bài hát ở chủ đề 5, 6. Biết hát kết hợp với gõ 

đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ 

bài đọc nhạc ở chủ đề 5, 6. Biết đọc nhạc kết 

hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác cơ 

thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

Cuối học kỳ 

II 
45 phút 

Tuần 34 

Tháng 

5/2026 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm 

bài hát ở chủ đề 5, 6, 7, 8. Biết hát kết hợp với 

gõ đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ 

bài đọc nhạc ở chủ đề 5, 6, 7. Biết đọc nhạc kết 

hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác cơ 

thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

 

2.3.Lớp 8 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời gian Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kỳ 

I 
45 phút 

Tuần 9 

Tháng 

10/2025 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm 

bài hát ở chủ đề 1, 2. Biết hát kết hợp với gõ 

đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ 

bài đọc nhạc ở chủ đề 1, 2. Biết đọc nhạc kết 

hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác 

cơ thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

Cuối học kỳ 

I 
45 phút 

Tuần 17 

Tháng 

12/2025 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm 

bài hát ở chủ đề 1, 2, 3, 4. Biết hát kết hợp với 

gõ đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ 

Bài đọc nhạc ở chủ đề 1, 2, 3. Biết đọc nhạc kết 

hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác 

cơ thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

Giữa học kỳ 

II 
45 phút 

Tuần 26 

Tháng 

3/2026 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm 

bài hát ở chủ đề 5, 6. Biết hát kết hợp với gõ đệm 

hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ 

bài đọc nhạc ở chủ đề 5, 6. Biết đọc nhạc kết hợp 

gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác cơ 

thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

Cuối học kỳ 

II 
45 phút 

Tuần 34 

Tháng 

5/2026 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình cảm 

bài hát ở chủ đề 5, 6, 7, 8. Biết hát kết hợp với 

gõ đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ 

bài đọc nhạc ở chủ đề 5, 6, 7. Biết đọc nhạc kết 

hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác 

Thực hành 



cơ thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

 

2.4. Lớp 9 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 
Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kỳ I 45 phút 

Tuần 9 

Tháng 

10/2025 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình 

cảm bài hát ở chủ đề 1, 2. Biết hát kết hợp với 

gõ đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường 

độ bài đọc nhạc ở chủ đề 1, 2. Biết đọc nhạc 

kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác 

cơ thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

Cuối học kỳ I 45 phút 

Tuần 17 

Tháng 

12/2025 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình 

cảm bài hát ở chủ đề 1, 2, 3, 4. Biết hát kết hợp 

với gõ đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường 

độ bài đọc nhạc ở chủ đề 1, 2, 3. Biết đọc nhạc 

kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác 

cơ thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

Giữa học kỳ 

II 
45 phút 

Tuần 26 

Tháng 

3/2026 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình 

cảm bài hát ở chủ đề 5, 6. Biết hát kết hợp với 

gõ đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường 

độ bài đọc nhạc ở chủ đề 5, 6. Biết đọc nhạc 

kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác 

cơ thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

Cuối học kỳ 

II 
45 phút 

Tuần 34 

Tháng 

5/2026 

- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái tình 

cảm bài hát ở chủ đề 5, 6, 7, 8. Biết hát kết hợp 

với gõ đệm hoặc vận động. 

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường 

độ Bài đọc nhạc ở chủ đề 5, 6, 7. Biết đọc nhạc 

kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.  

- Nhạc cụ: Biết chơi nhạc cụ gõ hoặc động tác 

cơ thể đúng tư thế và đúng kĩ thuật. 

Thực hành 

 

VI. Nội dung: Giáo dục địa phương 

1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên 

 

STT LỚP 
HỌC 

KÌ 

BÀI SỐ 1 BÀI SỐ 2 

Hình thức 
Thời gian 

hoàn thành 

Hình 

thức 

Thời gian 

hoàn 

thành 

1 6A 

I 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần 16 sản phẩm Tuần 12 

II 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần 32 sản phẩm Tuần 25 

2 6B 

I Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm Tuần 16 sản phẩm Tuần 12 

II 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần 32 sản phẩm Tuần 25 

3 6C I Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm Tuần 16 sản phẩm Tuần 12 



II 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần 32 sản phẩm Tuần 25 

4 7A 

I 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần16 sản phẩm Tuần 11 

II 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần 32 sản phẩm Tuần 23 

5 7B 

I 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần16 sản phẩm Tuần 11 

II 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản 

phẩm,viết  
Tuần 32 sản phẩm Tuần 23 

6 7C 

I 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần16 sản phẩm Tuần 11 

II 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần 32 sản phẩm Tuần 23 

7 8A 

I 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản 

phẩm,viết  

Tuần 16 

 
sản phẩm Tuần 11 

II 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần 32 sản phẩm Tuần 22 

8 8B 
I 

Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 

Tuần 16 

 
sản phẩm Tuần 11 

II Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm Tuần 32 sản phẩm Tuần 22 

9 8C 

I Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm 
Tuần 16 

 
sản phẩm Tuần 11 

II 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần 32 sản phẩm Tuần 22 

10 9A 
I Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm Tuần16 sản phẩm Tuần 6 

II Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm Tuần 32 sản phẩm Tuần 25 

11 9B 

I 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần16 sản phẩm Tuần 6 

II 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần 32 sản phẩm Tuần 25 

12 9C 

I 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản phẩm, 

viết 
Tuần16 sản phẩm Tuần 6 

II 
Hỏi-đáp;Thuyết trình, sản 

phẩm,viết  
Tuần 32 sản phẩm Tuần 25 

 

2. Kiểm tra đánh giá định kì 

2.1. Lớp 6 

 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 

Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kì 

I 

45 

phút 

Tuần 9 - Học sinh biết, hiểu, vận dụng được kiến 

thức của nội dung Chủ đề 3: Vị trí địa lý 

và đặc điểm tự nhiên 

Chủ đề 4: Bảo vệ môi trường tự nhiên 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

Cuối học kì 

I 

45 

phút 

Tuần 17 - Học sinh biết, hiểu, vận dụng được kiến 

thức của nội dung: Chủ đề 4: Bảo vệ môi 

trường tự nhiên (tiếp). Chủ đề 1: Lịch sử 

hình thành và phát triển của Hải Dương từ 

thời nguyên thủy đến đầu thế kỉ X. 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

Giữa học kì 

II 

45 

phút 

Tuần 27  - Học sinh biết, hiểu, vận dụng được kiến 

thức của nội dung: Chủ đề 5: Truyện cổ 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 



dân gian Hải Dương 

 

(Viết trên giấy) 

Cuối học kì 

II 

45 

phút 

Tuần 33 - Học sinh biết, hiểu, vận dụng được kiến 

thức của nội dung: Chủ đề 2: Văn hóa Hải 

Dương trước thế kỉ X: Thành tựu và bản 

sắc 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

 

2.2. Lớp 7 

 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 

Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kì 

I 

45 

phút 

Tuần 9 - Học sinh biết, hiểu, vận dụng được kiến 

thức của nội dung: Chủ đề 5: Thiên nhiên 

đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Chủ đề 

6: Thiên tai và phòng chống thiên ta 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

Cuối học kì 

I 

45 

phút 

Tuần 17 - Học sinh biết, hiểu, vận dụng được kiến 

thức của nội dung: Chủ đề 6: Thiên tai và 

phòng chống thiên tai. Chủ đề 4: Tục ngữ, 

ca dao của Hải Dương 

 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

Giữa học kì 

II 

45 

phút 

Tuần 27  - Học sinh biết, hiểu, vận dụng được kiến 

thức của nội dung:  

- Chủ đề 1. Lịch sử Hải Dương từ thế kỉ X 

đến đầu thế kỉ XVI.  

- Chủ đề 2. Hải Dương – phên giậu phía 

Đông trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, 

tự chủ của dân tộc 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

Cuối học kì 

II 

45 

phút 

Tuần 33 - Học sinh biết, hiểu, vận dụng được kiến 

thức của nội dung:  

- Chủ đề 2. Hải Dương – phên giậu phía 

Đông trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, 

tự chủ của dân tộc 

- Chủ đề 3: Nghệ thuật truyền thống của 

Hải Dương.  

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

 

2.3. Lớp 8 

 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 

Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kì 

I 

45 

phút 

Tuần 9 Học sinh biết, hiểu và vận dụng nội dung 

kiến thức: 

Chủ đề 4: Đặc điểm chung địa hình và ảnh 

hưởng của sựphân hoá địa hình đối với tự 

nhiên và khai thác kinh tế. Chủ đề 1: Vùng 

đất Hải Dương từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ 

XIX 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

Cuối học kì 

I 

45 

phút 

Tuần 17 Học sinh biết, hiểu và vận dụng nội dung 

kiến thức: Chủ đề 1: Vùng đất Hải Dương 

từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XIX 

 Chủ đề 6: Văn học viết Hải Dương 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 



Giữa học kì 

II 

45 

phút 

Tuần 27  Học sinh biết, hiểu và vận dụng nội dung 

kiến thức: 

Chủ đề 2: Thành Đông- trong lịch sử của 

vùng đất Hải Dương 

Chủ đề 5: Sự đa dạng sinh học và các biện 

pháp bảo vệ đa dạng sinh học. 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

Cuối học kì 

II 

45 

phút 

Tuần 33 Học sinh biết, hiểu và vận dụng nội dung 

kiến thức: 

Chủ đề 3: Dấu ấn văn hoá phương Tây 

(Thế kỉ XVI – XX) tại Hải Dương 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

 

2.4. Lớp 9 

 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 

Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa học kì 

I 

45 

phút 

Tuần 9 Học sinh biết, hiểu và vận dụng được kiến 

thức của:  

Chủ đề 4: Đặc điểm dân cư tình Hải Dương 

Chủ đề 1: Vùng đất Hải Dương trong cuộc 

đấu tranh giành độc lập từ cuối thế kỉ XIX 

đến năm 1945. 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

Cuối học kì 

I 

45 

phút 

Tuần 17 Học sinh biết, hiểu và vận dụng được kiến 

thức của: Chủ đề 1: Vùng đất Hải Dương 

trong cuộc đấu tranh giành độc lập từ cuối 

thế kỉ XIX đến năm 1945. 

Chủ đề 5: Đô thị hoá và chất lượng cuộc 

sống 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

Giữa học kì 

II 

45 

phút 

Tuần 27  Học sinh biết, hiểu và vận dụng được kiến 

thức của:  

Chủ đề 2: Hải Dương trong cuộc kháng 

chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1946-1975) 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

Cuối học kì 

II 

45 

phút 

Tuần 33 Học sinh biết, hiểu và vận dụng được kiến 

thức của:  

Chủ đề 3: Hải Dương xây dựng và phát 

triển kinh tế (1976 - 2020) 

 

Kết hợp Trắc 

nghiệm, tự luận 

(Viết trên giấy) 

 

 

VII. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

1. Kế hoạch kiểm tra thường xuyên 

 

STT LỚP 
HỌC 

KỲ 

BÀI SỐ 1 BÀI SỐ 2 

Hình thức 
Thời gian 

hoàn thành 
Hình thức 

Thời gian 

hoàn thành 

1 

 

 
6A 

I Sản phẩm Tuần 8 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, 

đọc thơ, đóng kịch) 
Tuần 15 

II Sản phẩm Tuần 24 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, 

đọc thơ, đóng kịch) 
Tuần 32 

2 6B 

I Sản phẩm Tuần 8 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, 

đọc thơ, đóng kịch) 
Tuần 15 

II Sản phẩm Tuần 24 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, 

đọc thơ, đóng kịch) 
Tuần 32 



3 6C 

I Sản phẩm Tuần 8 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, 

đọc thơ, đóng kịch) 
Tuần 15 

II Sản phẩm Tuần 24 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, 

đọc thơ, đóng kịch) 
Tuần 32 

4 7A 

I Sản phẩm Tuần 8 Hỏi đáp; Thực hành Tuần 15 

II Sản phẩm Tuần 24 Hỏi đáp; Thực hành Tuần 32 

5 7B 

I Sản phẩm Tuần 8 Hỏi đáp; Thực hành Tuần 15 

II Sản phẩm Tuần 24 Hỏi đáp; Thực hành Tuần 32 

6 7C 
I Sản phẩm Tuần 8 Hỏi đáp; Thực hành Tuần 15 

II Sản phẩm Tuần 24 Hỏi đáp; Thực hành Tuần 32 

7 8A 

I 
Hỏi đáp; Thực 

hành 
Tuần 5 Sản phẩm học tập Tuần 14 

II 
Hỏi đáp; Thực 

hành 
Tuần 23 Sản phẩm học tập Tuần 31 

8 8B 

I 
Hỏi đáp; Thực 

hành 
Tuần 5 Sản phẩm học tập Tuần 14 

II 
Hỏi đáp; Thực 

hành 
Tuần 23 Sản phẩm học tập Tuần 31 

9 8C 

I Sản phẩm Tuần 8 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, 

đọc thơ, đóng kịch) 
Tuần 16 

II Sản phẩm Tuần 24 
Hỏi – đáp; Thực hành (hát, 

đọc thơ, đóng kịch) 
Tuần 32 

10 9A 

I 
Hỏi- đáp; thực 

hành 
Tuần 8 Sản phẩm Tuần 15 

II 
Hỏi- đáp; thực 

hành 
Tuần 23 Sản phẩm Tuần 29 

11 9B 

I 
Hỏi- đáp; thực 

hành 
Tuần 8 Sản phẩm Tuần 15 

II 
Hỏi- đáp; thực 

hành 
Tuần 23 Sản phẩm Tuần 29 

12 9C 

I 
Hỏi- đáp; thực 

hành 
Tuần 8 Sản phẩm Tuần 15 

II 
Hỏi- đáp; thực 

hành 
Tuần 23 Sản phẩm Tuần 29 

 

2. Kiểm tra đánh giá định kì 

2.1. Lớp 6 

 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 
Thời gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa 

Học kỳ I 
60 phút Tuần 10 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 1, 2. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ I 
60 phút Tuần 17 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 1, 2, 3, 4. 
Viết trên giấy 



- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Giữa 

Học kỳ II 
60 phút Tuần 26 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 5, 6, 7. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ II 
60 phút Tuần 33 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 5,6,7,8,9. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên giấy 

 

2.2. Lớp 7 

 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 
Thời gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa 

Học kỳ I 
60 phút Tuần 9 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 1, 2. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ I 
60 phút Tuần 17 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 1, 2, 3, 4. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
60 phút Tuần 27 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 5, 6, 7. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ II 
60 phút Tuần 33 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 5, 6, 7, 8,9. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên giấy 

 

2.3. Lớp 8 

 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa 

Học kỳ I 
60 phút Tuần 10 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 1, 2, 3. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên giấy/ 

Sản phẩm 

Cuối 

Học kỳ I 
60 phút Tuần 17 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 1, 2, 3, 4. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên giấy/ 

Sản phẩm 

Giữa 60 phút Tuần 26 - Hiểu và vận dụng nội dung đã học Viết trên giấy/ 



Học kỳ II được trong chủ đề 5, 6, 7. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Sản phẩm 

Cuối 

Học kỳ II 
60 phút Tuần 34 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 5, 6, 7, 8,9. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên giấy/ 

Sản phẩm 

 

2.4. Lớp 9 

 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa 

Học kỳ I 
60 phút Tuần 10 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 1, 2, 3. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên 

giấy/ Sản 

phẩm 

Cuối 

Học kỳ I 
60 phút Tuần 17 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 1, 2, 3, 4. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên 

giấy/ Sản 

phẩm 

Giữa 

Học kỳ II 
60 phút Tuần 26 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 5, 6, 7. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên 

giấy/ Sản 

phẩm 

Cuối 

Học kỳ II 
60 phút Tuần 34 

- Hiểu và vận dụng nội dung đã học 

được trong chủ đề 5, 6, 7, 8,9. 

- Đảm bảo đánh giá đúng theo định 

hướng hình thành năng lực, phẩm chất 

học sinh. 

Viết trên 

giấy/ Sản 

phẩm 

 

  

VIII. MÔN: TOÁN – LỚP: 6,7,8,9 

I. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN 

 

STT Lớp 
Học 

kì 

Bài số 1 Bài số 2 Bài số 3 Bài số 4 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

1 6ABC 

I 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 1 

đến 

tuần 4 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 5 

đến 

tuần 8 

Viết 

Tuần 9 

đến 

tuần 

12 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

13 đến 

tuần 

16 

II 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

19 đến 

tuần 22 

Viết 

Tuần 

23 đến 

tuần 

25 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

26 đến 

tuần 

29 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

30 đến 

tuần 

32 

2 7ABC I 
Sản 

phẩm 

Tuần 1 

đến 

Sản 

phẩm 

Tuần 5 

đến 
Viết 

Tuần 9 

đến 

Sản 

phẩm 

Tuần 

13 đến 



học tập tuần 4 học tập tuần 8 tuần 

12 

học tập tuần 

16 

II 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

19 đến 

tuần 22 

Viết 

Tuần 

23 đến 

tuần 

25 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

26 đến 

tuần 

29 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

30 đến 

tuần 

32 

3 8ABC 

I 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 1 

đến 

tuần 4 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 5 

đến 

tuần 8 

Viết 

Tuần 9 

đến 

tuần 

12 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

13 đến 

tuần 

16 

II 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

19 đến 

tuần 22 

Viết 

Tuần 

23 đến 

tuần 

25 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

26 đến 

tuần 

29 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

30 đến 

tuần 

32 

4 9ABC 

I 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 1 

đến 

tuần 4 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 5 

đến 

tuần 7 

Viết 

Tuần 8 

đến 

tuần 

11 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

12 đến 

tuần 

15 

II 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

19 đến 

tuần 22 

Viết 

Tuần 

23 đến 

tuần 

25 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

26 đến 

tuần 

28 

Sản 

phẩm 

học tập 

Tuần 

29 đến 

tuần 

31 

   

II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ 

1. Lớp 6 

 

Bài kiểm 

tra, đánh giá 

Thời 

gian  

Thời 

điểm 

 

Yêu cầu cần đạt 
Hình 

thức  

Giữa  

Học kỳ I 
90 phút Tuần 9 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong chương số tự nhiên và một 

số hình trong chương hình học trực quan. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

chương số tự nhiên và một số hình trong chương 

hình học trực quan. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các 

bài tập và các vấn đề thực tiễn 

Viết trên 

giấy 

Cuối 

Học kỳ I 
90 phút Tuần 17 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì I 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì 

I 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các 

bài tập và các vấn đề thực tiễn 

Viết trên 

giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
90 phút Tuần 27 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong chương IV về một số yếu 

tố thống kê xác suất, một số kiến thức về hình học 

phẳng 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

chương trình đã học 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các 

bài tập và các vấn đề thực tiễn 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
90 phút Tuần 33 

– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì II 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì 

Viết trên 

giấy 



II 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các 

bài tập và các vấn đề thực tiễn 

 

3. Lớp 7 

 

Bài kiểm 

tra, đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 

 

Yêu cầu cần đạt 

 

Hình 

thức 

Giữa  

Học kỳ I 
90 phút Tuần 9 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong chương số hữu tỉ và một số 

hình trong chương hình học trực quan. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

chương số hữu tỉ và một số hình trong chương 

hình học trực quan. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các 

bài tập và các vấn đề thực tiễn 

Viết trên 

giấy 

Cuối 

Học kỳ I 
90 phút Tuần 17 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì I 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì 

I 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các 

bài tập và các vấn đề thực tiễn 

Viết trên 

giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
90 phút Tuần 27 

- Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong chương Thống kê – xác 

suất, Biểu thức đại số và tam giác. 

- Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

chương Thống kê – xác suất, Biểu thức đại số và 

tam giác. 

- Giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
90 phút Tuần 33 

- Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì II. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì 

II. 

– Áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các 

bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

 

3. Lớp 8 

 

Bài kiểm 

tra, đánh giá 

Thời 

gian 
Thời điểm Yêu cầu cần đạt 

Hình 

thức 

Giữa 

Học kỳ I 
90 phút Tuần 9  

– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các 

kiến thức đã học và thực hiện các dạng bài tập 

cơ bản trong các chương Chương 1. Đa thức 

nhiều biến 

Chương 4. Hình học trực quan 

Chương 5. Định lí Pythagore. Tứ giác 

( Từ §1-§4)   . 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong các 

chương Chương 1. Đa thức nhiều biến 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 



Cuối 

Học kỳ I 
90 phút Tuần 17 

– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì I 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học 

kì I 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
90 phút Tuần 27 

– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các 

kiến thức và các dạng bài tập cơ bản đã học 

trong chương Chương 3. Hàm số và đồ thị (Từ 

§1-§3) 

Chương 6. Một số yếu tố thống kê và xác 

suất(Từ §1-§3) 

Chương 8. Tam giác đồng dạng. Hình đồng 

dạng ((Từ §1-§5) 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

Cuối 

Học kỳ II 
90 phút Tuần 33  

– Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì II. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học 

kì II. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

 

4. Lớp 9 

 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 
Thời gian Thời điểm Yêu cầu cần đạt 

Hình 

thức 

Giữa  

Học kỳ I 
90 phút Tuần 9 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học trong chương phương 

trình và hệ phương trình bậc nhất, hệ thức 

lượng trong tam giác vuông 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

chương phương trình và hệ phương trình 

bậc nhất, hệ thức lượng trong tam giác 

vuông 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải 

quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ I 
90 phút Tuần 17 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học trong học kì I 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

học kì I 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải 

quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn 

Viết trên 

giấy 

Giữa  

Học kỳ II 
90 phút Tuần 27 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học trong chương Căn thức 

bậc hai và đường tròn ngoại tiếp, đường 

tròn nội tiếp, đa giác đều 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

chương chương Căn thức bậc hai và đường 

tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp, đa giác 

đều – Vận dụng các kiến thức đã học để giải 

quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
90 phút Tuần 33 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học trong học kì II 

Viết trên 

giấy 



– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

học kì II 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải 

quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn 

 

  

 IX. MÔN: KHTN – KHỐI 6,7,8,9  

 1. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN 

 

STT Lớp 
Học 

kì 

Bài số 1 Bài số 2 Bài số 3 Bài số 4 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

1 6ABC 

I 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 

1 đến 

tuần 4 

Viết 

Từ tuần 

5 đến 

tuần 8 

Sản 

phẩm 

học 

tập 

Từ tuần 

9 đến 

tuần 11 

Viết 

Từ tuần 

12 đến 

tuần 15 

II 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 

19 đến 

tuần 22 

Sản 

phẩm 

học 

tập 

Từ tuần 

23 đến 

tuần 25 

Viết 

Từ tuần 

26 đến 

tuần 29 

Viết 

Từ tuần 

30 đến 

tuần 32 

2 7ABC 

I 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 

1 đến 

tuần 4 

Viết 

Từ tuần 

5 đến 

tuần 8 

Viết 

Từ tuần 

9  đến 

tuần 11 

Sản 

phẩm 

học 

tập 

Từ tuần 

12 đến 

tuần 16 

II 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 

19 đến 

tuần 21 

Viết 

Từ tuần 

22 đến 

tuần 25 

Sản 

phẩm 

học 

tập 

Từ tuần 

26 đến 

tuần 29 

Viết 

Từ tuần 

30 đến 

tuần 32 

3 8ABC 

I 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 

1 đến 

tuần 4 

 

Viết 

 

Từ tuần 

5 đến 

tuần 7 

Viết 

Từ tuần 

8 đến 

tuần 11 

Sản 

phẩm 

học 

tập 

Từ tuần 

12 đến 

tuần 15 

II 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 

19 đến 

tuần 22 

Sản 

phẩm 

học 

tập 

Từ tuần 

23 đến 

tuần 26 

Viết 

Từ tuần 

27 đến 

tuần 29 

Viết 

Từ tuần 

30 đến 

tuần 32 

4 9ABC 

I 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 

1 đến 

tuần 4 

Viết 

 

Từ tuần 

5 đến 

tuần 7 

Sản 

phẩm 

học 

tập 

Từ tuần 

8 đến 

tuần 11 

Viết 

Từ tuần 

12 đến 

tuần 15 

II 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 

19 đến 

tuần 21 

Viết 

Từ tuần 

22 đến 

tuần 25 

Viết 

Từ tuần 

26 đến 

tuần 28 

Sản 

phẩm 

học 

tập 

Từ tuần 

29 đến 

tuần 31 

 

2. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ 

2.1. Lớp 6 

 

Bài kiểm 

tra, đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 

 

Yêu cầu cần đạt 

 
Hình thức 

Giữa  90 phút Tuần 9 – Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các Viết trên giấy 



Học kỳ I kiến thức đã học trong chủ đề mở đầu, các 

phép đo, tế bào. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong các chủ đề đã học. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Cuối 

Học kỳ I 
90 phút Tuần 17 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì I. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong học kì I. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
90 phút Tuần 27 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong chủ đề đa dạng thế giới 

sống, lực, năng lượng. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong chương trình đã học. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
90 phút Tuần 33 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì II. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong học kì II. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên giấy 

 

2.2. Lớp 7 

 

Bài kiểm 

tra, đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 

 

Yêu cầu cần đạt 

 
Hình thức 

Giữa 

Học kỳ 1 
90 phút Tuần 9 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong chủ đề mở đầu, và các 

chủ đề 1,2,3. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong các chủ đề đã học. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ II 
90 phút Tuần 17 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì I. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong học kì I. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
90 phút Tuần 27 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong chủ đề 7,8. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

Viết trên giấy 



thành trong chương trình đã học. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Cuối 

Học kỳ II 
90 phút Tuần 33 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì II. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong học kì II. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên giấy 

 

2.3. Lớp 8 

 

Bài kiểm 

tra, đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa  

Học kỳ 1 
90 phút Tuần 9 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học nửa đầu kì I 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong các chủ đề đã học. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

Cuối 

Học kỳ 1 
90 phút Tuần 17 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì I. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong học kì I. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

Giữa 

Học kỳ 2 
90 phút Tuần 27 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong chủ đề ở nửa đầu học 

kì II. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong chương trình đã học. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ 2 
90 phút Tuần 33 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì II. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong học kì II. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

 

2.4. Lớp 9 

 

Bài kiểm 

tra, đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa  

Học kỳ 1 
90 phút Tuần 9 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học nửa đầu kì I 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong các chủ đề đã học. 

Viết trên 

giấy 



– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Cuối 

Học kỳ 1 
90 phút Tuần 17 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì I. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong học kì I. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

Giữa 

Học kỳ 2 
90 phút Tuần 27 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong chủ đề ở nửa đầu học 

kì II. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong chương trình đã học. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

Cuối  

Học kỳ 2 
90 phút Tuần 33 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về các 

kiến thức đã học trong học kì II. 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản, năng 

lực KHTN và các năng lực chung được hình 

thành trong học kì II. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết 

các bài tập và các vấn đề thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

 

X. MÔN: TIN HỌC – LỚP: 6,7,8,9 

1.  KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN 

 

STT Lớp Học kì 

Bài số 1 Bài số 2 

Hình thức 
Thời gian 

hoàn thành 
Hình thức 

Thời gian 

hoàn thành 

1 6ABC 

I 
Sản phẩm 

học tập 

Tuần 1 đến 

tuần 8 

Sản phẩm 

học tập 

Tuần 9 đến 

tuần 16 

II 
Sản phẩm 

học tập 

Tuần 19 đến 

tuần 26 

Sản phẩm 

học tập 

Tuần 27 đến 

tuần 32 

2 7ABC 

I 
Sản phẩm 

học tập 

Tuần 1 đến 

tuần 8 

Sản phẩm 

học tập 

Tuần 9 đến 

tuần 16 

II 
Sản phẩm 

học tập 

Tuần 19 đến 

tuần 26 

Sản phẩm 

học tập 

Tuần 27 đến 

tuần 32 

3 8ABC I 
Sản phẩm 

học tập 

Tuần 1 đến 

tuần 8 

Sản phẩm 

học tập 

Tuần 9 đến 

tuần 16 



II 
Sản phẩm 

học tập 

Tuần 19 đến 

tuần 26 

Sản phẩm 

học tập 

Tuần 27 đến 

tuần 32 

4 9ABC 

I 
Sản phẩm 

học tập 

Tuần 1 đến 

tuần 8 

Sản phẩm 

học tập 

Tuần 9 đến 

tuần 16 

II 
Sản phẩm 

học tập 

Tuần 19 đến 

tuần 25 

Sản phẩm 

học tập 

Tuần 26 đến 

tuần 31 

    

2. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ 

2.1. Lớp 6 

 

Bài kiểm 

tra, đánh giá 

Thời 

gian  

Thời 

điểm 

 

Yêu cầu cần đạt Hình thức  

Giữa  

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học ở nội dung của chủ đề 

A, B. 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học trong học kì I 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

học kì I 

Viết trên giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 26 

Kiểm tra, đánh giá nội dung của chủ đề D, 

E. 
Viết trên giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
45 phút Tuần 33 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học trong học kì II 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

học kì II 

Viết trên giấy 

 

2.2. Lớp 7 

 

Bài kiểm 

tra, đánh giá 

Thời 

gian  

Thời 

điểm 

 

Yêu cầu cần đạt Hình thức  

Giữa  

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học ở nội dung của chủ đề 

A, C. 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học trong học kì I với các 

phần nội dung A, C, D, F 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

học kì I 

Viết trên giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 26 

Kiểm tra, đánh giá nội dung của chủ đề E. 
Viết trên giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
45 phút Tuần 33 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học trong học kì II 
Viết trên giấy 

 

3. Lớp 8 

 



Bài kiểm 

tra, đánh giá 

Thời 

gian  

Thời 

điểm 

 

Yêu cầu cần đạt Hình thức  

Giữa  

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học ở nội dung của chủ đề 

A, C, D. 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học trong học kì I 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

học kì I 

Viết trên giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 26 

- Kiểm tra, đánh giá các nội dung của chủ 

đề E2, F 
Viết trên giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
45 phút Tuần 33 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học trong học kì II 
Viết trên giấy 

 

2.4. Lớp 9 

 

Bài kiểm 

tra, đánh giá 

Thời 

gian  

Thời 

điểm 

 

Yêu cầu cần đạt 

 
Hình thức  

Giữa  

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học ở nội dung của chủ đề 

A, C, D. 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học trong học kì I 

– Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong 

học kì I 

Viết trên giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 26 

- Kiểm tra, đánh giá các nội dung của chủ 

đề E2, F 
Viết trên giấy 

Cuối  

Học kỳ II 
45 phút Tuần 33 

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức về 

các kiến thức đã học trong học kì II 
Viết trên giấy 

 

 

XI. MÔN: CÔNG NGHỆ - KHỐI 6,7,8,9 

1. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN 

 

STT Lớp 
Học 

kì 

Bài số 1 Bài số 2 Bài số 3 

Hình thức 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Hình 

thức 

Thời gian 

hoàn thành 

Hình 

thức 

Thời gian 

hoàn 

thành 

1 6ABC 

I 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 1 

đến 

tuần 6 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 7 

đến 

tuần 15 

  

II 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 19 

đến 

tuần 23 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 24 

đến 

tuần 31 

  

2 7ABC 

I 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 1 

đến 

tuần 6 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 7 

đến 

tuần 15 

  

II 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 19 

đến 

tuần 23 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 24 

đến 

tuần 31 

  

3 8ABC I 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 1 

đến 
Viết 

Từ tuần 6 

đến 

Sản 

phẩm 

Từ tuần 

12 đến 



tuần 5 tuần 11 học tập tuần 16 

II 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 19 

đến 

tuần 22 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 23 

đến 

tuần 27 

Viết 

Từ tuần 

28 đến 

tuần 31 

4 9ABC 

I 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 1 

đến 

tuần 4 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 5 

đến 

tuần 13 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 

12 đến 

tuần 16 

II 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 19 

đến 

tuần 22 

Sản 

phẩm 

học tập 

Từ tuần 23 

đến 

tuần 27 

Viết 

Từ tuần 

28 đến 

tuần 31 

 

2. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ 

2.1. Lớp 6 

 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa 

Học kỳ I 

 

 

45 phút 

 

 

Tuần 9 

- Biết trả lời đúng các câu hỏi theo yêu 

cầu của đề bài. 

- Hiểu kiến thức về đặc điểm, kiến trúc 

của nhà ở, các bước xây dựng nhà ở, 

đặc điểm của ngôi nhà thông minh, các 

biện pháp tiết kiệm năng lượng trong 

gia đình. 

- Vận dụng kiến thức để làm các câu 

hỏi liên hệ gắn liền với thực tiễn. 

 

 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ I 

 

45 phút 

 

 

Tuần 17 

 

- Biết trả lời đúng các câu hỏi theo yêu 

cầu của đề bài. 

- Hiểu kiến thức về nhà ở, phương 

pháp bảo quản, chế biến thực phẩm, 

nguyên tắc chế biến thực phẩm đảm 

bảo an toàn vệ sinh đúng cách trong 

cuộc sống. 

- Vận dụng kiến thức để làm các câu 

hỏi liên hệ gắn liền với thực tiễn. 

 

 

Viết trên giấy 

Giữa 

Học kỳ II 

 

45 phút 

 

 

Tuần 27 

 

- Biết trả lời đúng các câu hỏi theo yêu 

cầu của đề bài. 

- Hiểu kiến thức về nhận biết các loại 

vải thường dùng trong may mặc, lựa 

chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, 

công việc, sở thích; bảo quản trang 

phục; các ký hiệu giặt, là trên trang 

phục. 

- Vận dụng kiến thức để làm các câu 

hỏi liên hệ gắn liền với thực tiễn. 

 

 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ II 
45 phút 

 

Tuần 33 

 

- Biết trả lời đúng các câu hỏi theo yêu 

cầu của đề bài. 

- Hiểu được các kiến thức về trang 

phục và thời trang, một số đồ dùng 

điện trong gia đình, thông số kỹ tuật, 

sử dụng đồ dùng điện đúng cách, an 

toàn. 

- Vận dụng kiến thức để làm các câu 

hỏi liên hệ gắn liền với thực tiễn. 

 

Viết trên giấy 

 



2.2. Lớp 7 

 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 
Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9 

- Biết trả lời đúng các câu hỏi theo yêu 

cầu của đề bài. 

- Trình bày kiến thức về ngành nghề 

trồng trọt: quy trình trồng, phương pháp 

trồng,... phù hợp với vùng miền của 

Việt Nam. 

- Vận dụng kiến thức để làm các câu hỏi 

liên hệ gắn liền với thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

- Biết trả lời đúng các câu hỏi theo yêu 

cầu của đề bài. 

- Trình bày được đặc điểm cơ bản, quy 

trình, kĩ thuật, phương thức thực hiện, 

chăm sóc của nghề trồng trọt, trồng 

rừng.  

- Vận dụng kiến thức để làm các câu hỏi 

liên hệ gắn liền với thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 27 

- Biết trả lời đúng các câu hỏi theo yêu 

cầu của đề bài. 

- Trình bày được vai trò, triển vọng, đặc 

điểm cơ bản, phương thức hoạt độn, 

nuôi dưỡng chăm sóc của nghề chăn 

nuôi. 

- Vận dụng kiến thức để làm các câu hỏi 

liên hệ gắn liền với thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

Cuối 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 33 

- Biết trả lời đúng các câu hỏi theo yêu 

cầu của đề bài. 

- Trình bày được vai trò, triển vọng, đặc 

điểm cơ bản, phương thức hoạt độn, 

nuôi dưỡng chăm sóc của nghề chăn 

nuôi thuỷ hải sản. 

- Vận dụng kiến thức để làm các câu hỏi 

liên hệ gắn liền với thực tiễn. 

Viết trên 

giấy 

 

2.3. Lớp 8 

 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa 

Học kỳ I 
45 phút 

Tuần 9 

 

Kiểm tra, đánh giá được năng lực, phẩm 

chất của học sinh thông qua nội dung 

kiến thức các em đã học từ bài 1 đến bài 

7. 

Viết trên giấy 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút 

Tuần 17 

 

Kiểm tra, đánh giá được năng lực, phẩm 

chất của học sinh thông qua nội dung 

kiến thức các em đã học trong học kì I. 

Viết trên giấy 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 27 

Kiểm tra, đánh giá được năng lực, phẩm 

chất của học sinh thông qua nội dung 

kiến thức các em đã học từ bài 11 đến 

bài 15. 

Viết trên giấy 

Cuối 45 phút Tuần 33 Kiểm tra, đánh giá được năng lực, phẩm Viết trên giấy 



 

2.4. Lớp 9 

 

 

 

XII. MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT – KHỐI 6,7,8,9 

1. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN 

 

STT Lớp Học kì 

Bài số 1 Bài số 2 

Hình thức 
Thời gian hoàn 

thành 
Hình thức 

Thời gian hoàn 

thành 

1 6ABC 

I Thực hành 
Từ tuần 1 đến 

tuần 15  
Thực hành Tuần 4 

II Thực hành 
Từ tuần 19 đến 

tuần 31 
Thực hành Tuần 21 

2 7ABC 

I Thực hành 
Từ tuần 1 đến 

tuần 15  
Thực hành Tuần 4 

II Thực hành 
Từ tuần 19 đến 

tuần 31 
Thực hành Tuần 21 

3 8ABC 

I Thực hành 
Từ tuần 1 đến 

tuần 15  
Thực hành Tuần 4 

II Thực hành 
Từ tuần 19 đến 

tuần 32 
Thực hành Tuần 21 

Học kỳ II  chất của học sinh thông qua nội dung 

kiến thức các em đã học trong học kì II. 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9 

Đánh giá yêu cầu cần đạt về kĩ thuật nhân 

giống vô tính và các kĩ thuật trồng cây ăn 

quả: cây xoài, cây thanh long. 

Viết trên 

giấy 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

Đánh giá yêu cầu cần đạt về các kĩ thuật 

trồng cây ăn quả. 

Bài thực 

hành 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 27 

Đánh giá yêu cầu cần đạt về các kĩ thuật 

trồng cây ăn quả. 

Đánh giá yêu cầu cần đạt về một số 

ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công 

nghệ; giáo dục kĩ thuật công nghệ trong 

hệ thống giáo dục quốc dân; thị trường 

lao động kĩ thuật, công nghệ ở Việt Nam. 

Viết trên 

giấy 

Cuối 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 33 

Đánh giá yêu cầu cần đạt về một số 

ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công 

nghệ; giáo dục kĩ thuật công nghệ trong 

hệ thống giáo dục quốc dân; thị trường 

lao động kĩ thuật, công nghệ ở Việt Nam, 

lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ 

thuật, công nghệ. 

Viết trên 

giấy 



4 9ABC 

I Thực hành 
Từ tuần 1 đến 

tuần 15  
Thực hành Tuần 4 

II Thực hành 
Từ tuần 19 đến 

tuần 31 
Thực hành Tuần 21 

 

2. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ 

2.1. Lớp 6 

 

Bàikiểmtra, 

đánhgiá 
Thờigian 

Thờiđiể

m 
Yêucầucầnđạt Hìnhthức 

Giữa 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9 

Thực hiện được các giai đoạn chạy 

cự li ngắn (60m). 
Thực hành 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

Thực hiện được chạy đà ném bóng đi 

xa 
Thực hành 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 27 

Thực hiện được động tác tâng cầu 

bằng đùi và mu bàn chân. 
Thực hành 

Cuối 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 33 

Thực hiện được phát cầu thấp chân 

chính diện bằng mu bàn chân 
Thực hành 

 

2.2. Lớp 7 

 

Bàikiểmtra, 

đánhgiá 
Thờigian Thờiđiểm Yêucầucầnđạt Hìnhthức 

Giữa 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9 

Thực hiện được chạy cự li ngắn 

(60m). 
Thực hành 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

Thực hiện được nhảy xa kiểu ngồi  
Thực hành 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 27 

Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật phát 

cầu bằng má trong bàn chân 
Thực hành 

Cuối 

Học kỳ II 45 phút Tuần 33 

Thực hiện phát cầu cao chân cầu 

cao chân chính diện bằng mu bàn 

chân 

Thực hành 

 

2.3. Lớp 8 

 

Bàikiểmtra, 

đánhgiá 
Thờigian Thờiđiểm Yêucầucầnđạt Hìnhthức 

Giữa 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9 

Biết cách phối hợp và thực hiện 

được các giai đoạn chạy cự li ngắn 

(60m). 

Thực hành 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

Thực hiện được 4 bước đà cuối, ra 

sức cuối cùng và giữ thăng bằng 
Thực hành 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 27 

Thực hiện được động tác tâng cầu 

bằng đùi và mu bàn chân. 
Thực hành 

Cuối 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 33 

Thực hiện được động tác tâng cầu 

bằng đùi, phát cầu thấp chân chính 

diện bằng mu bàn chân 

Thực hành 

 

 



2.4. Lớp 9 

 

Bàikiểmtra, 

đánhgiá 

Thờigian Thờiđiểm Yêucầucầnđạt Hìnhthức 

Giữa 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9  

Thực hiện được 4 giai đoạn trong 

chạy cự li ngắn (60m). 
Thực hành 

Cuối 

Học kỳ I 45 phút Tuần 17 

Thực hiện cơ bản đúng các giai 

đoạn trong kĩ thuật nhảy xa kiểu 

ngồi. 

Thực hành 

Giữa 

Học kỳ II 45 phút Tuần 27 

Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật 

phát cầu cao chân chính diện 

bằng mu bàn chân. 

Thực hành 

Cuối 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 33 

Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật 

đỡ cầu bằng đùi hoặc phát cầu 

cao chân chính diện bằng mu bàn 

chân 

Thực hành 

 

XIII. MÔN: NGHỆ THUẬT (NỘI DUNG MĨ THUẬT) – KHỐI 6,7,8,9 

1. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN 

 

STT Lớp Học kì 

Bài số 1 Bài số 2 

Hình thức 
Thời gian hoàn 

thành 
Hình thức 

Thời gian hoàn 

thành 

1 6ABC 

I 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 1 đến 

tuần 5 

Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 9 đến 

tuần 14 

II 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 17 đến 

tuần 23 

Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 27 đến 

tuần 30 

2 7ABC 

I 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 1 đến 

tuần 5 

Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 9 đến 

tuần 14 

II 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 17 đến 

tuần 23 

Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 27 đến 

tuần 30 

3 8ABC 

I 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 1 đến 

tuần 5 

Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 9 đến 

tuần 14 

II 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 17 đến 

tuần 23 

Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 27 đến 

tuần 30 

4 9ABC 

I 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 1 đến 

tuần 5 

Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 9 đến 

tuần 14 

II 
Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 17 đến 

tuần 23 

Sản phẩm 

học tập 

Từ tuần 27 đến 

tuần 30 

 

2. KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ 

2.1. Lớp 6 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 
Thời gian  Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức  

Giữa  

Học kỳ 1 
90 phút Tuần 9 

- Hiểu: ý nghĩa của họa tiết trang 

trí trong đời sống. Hiểu được sự 
SP tạo hình 



phong phú của hoa lá, con vật,… 

trong tự nhiên, trong cuộc sống để 

đơn giản, cách điệu thành học tiết 

trang trí ứng dụng được vào sản 

phẩm, bài vẽ. 

- Biết: phân biệt , chọn được một 

số loại hoa, lá, con vật,… có hình 

dáng đẹp và cách sử dụng, đường 

nét trong vẽ tạo học tiết trang trí. 

Giới thiệu, nhận xét và nêu được 

cảm nhận về sản phẩm. 

- Vận dụng: Nêu được đặc điểm 

của họa tiết trang trí theo nguyên 

lí cân bằng đối xứng. Vẽ và thể 

hiện màu sắc họa tiết theo quy tắc 

đơn giản. 

Cuối  

Học kỳ 1 
45 phút Tuần 17 

- Hiểu: yêu cầu cần đạt của bài 

kiểm tra đánh giá. 

- Biết: chuẩn bị đồ dùng, chất liệu 

phù hợp để tạo sản phẩm. biết  

một số kĩ thuật để hoàn thành sản 

phẩm. Giới thiệu sản phẩm, đánh 

giá, nhận xét sản phẩm của bạn. 

- Vận dụng: một số kĩ năng, kĩ 

thuật để hoàn thành sản phẩm.  

SP tạo hình 

Giữa  

Học kỳ 2 
45 phút Tuần 27 

- Hiểu: yêu cầu cần đạt của bài 

kiểm tra đánh giá. 

- Biết: chuẩn bị đồ dùng, chất liệu 

phù hợp để tạo sản phẩm. biết  

một số kĩ thuật để hoàn thành sản 

phẩm. Giới thiệu sản phẩm, đánh 

giá, nhận xét sản phẩm của bạn. 

- Vận dụng: một số kĩ thuật để 

hoàn thành sản phẩm. 

SP tạo hình 

Cuối  

Học kỳ 2 
45 phút Tuần 33 

- Hiểu: yêu cầu cần đạt của bài 

kiểm tra đánh giá. 

- Biết: chuẩn bị đồ dùng, chất liệu 

phù hợp để tạo sản phẩm. biết  

một số kĩ thuật để hoàn thành sản 

phẩm. Giới thiệu sản phẩm, đánh 

giá, nhận xét sản phẩm của bạn. 

- Vận dụng: một số kĩ thuật để 

hoàn thành sản phẩm. 

SP tạo hình 

 

2.2. Lớp 7 

 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

 

Thời gian 

làm bài 

kiểm tra 

Thời điểm 

tổ chức kiểm 

tra 

Yêu cầu cần đạt 

 

Hình thức  

tổ chức 

kiểm tra 

Giữa 

Học kỳ I 
90 phút Tuần 9 

- Hiểu: vẻ đẹp thẩm mĩ và trân trọng 

những sản phẩm trong trang trí đời 

sống  

- Biết: được nguyên lí nhịp điệu trên 

SP tạo hình 



các sản phẩm và cách sáng tạo họa 

tiết trang trí. Nhận xét được đặc điểm 

của sản phẩm, bài vẽ trang trí của 

mình và của bạn. 

- Vận dụng: một số kĩ năng, kĩ thuật 

tạo được họa tiết trang trí có tình 

nhịp điệu. 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

- Hiểu: yêu cầu cần đạt của bài kiểm 

tra đánh giá. 

- Biết: chuẩn bị đồ dùng, chất liệu 

phù hợp để tạo sản phẩm. biết  một 

số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm. 

Giới thiệu sản phẩm, đánh giá, nhận 

xét sản phẩm của bạn và của mình. 

- Vận dụng: một số kĩ thuật để hoàn 

thành sản phẩm. 

SP tạo hình 

Giữa 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 27 

- Hiểu: yêu cầu cần đạt của bài kiểm 

tra đánh giá. 

- Biết: chuẩn bị đồ dùng, chất liệu 

phù hợp để tạo sản phẩm. biết  một 

số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm. 

Giới thiệu sản phẩm, đánh giá, nhận 

xét sản phẩm của bạn. 

- Vận dụng: một số kĩ thuật để hoàn 

thành sản phẩm. 

SP tạo hình 

Cuối 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 33 

- Hiểu: yêu cầu cần đạt của bài kiểm 

tra đánh giá. 

- Biết: chuẩn bị đồ dùng, chất liệu 

phù hợp để tạo sản phẩm. biết  một 

số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm. 

Giới thiệu sản phẩm, đánh giá, nhận 

xét sản phẩm của bạn và của mình. 

- Vận dụng: một số kĩ thuật để hoàn 

thành sản phẩm. 

SP tạo hình 

 

2.3. Lớp 8 

 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời gian  Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức  

Giữa 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 9 

- Hiểu: yêu cầu cần đạt của bài kiểm 

tra đánh giá. 

- Biết: chuẩn bị đồ dùng, chất liệu 

phù hợp để tạo sản phẩm, biết  một 

số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm. 

Giới thiệu sản phẩm, đánh giá, nhận 

xét sản phẩm của bạn. 

- Vận dụng: một số kĩ thuật để hoàn 

thành sản phẩm. 

SP tạo hình 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

- Hiểu: yêu cầu cần đạt của bài kiểm 

tra đánh giá. 

- Biết: chuẩn bị đồ dùng, chất liệu 

phù hợp để tạo sản phẩm. biết  một 

số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm. 

SP tạo hình 



Giới thiệu sản phẩm, đánh giá, nhận 

xét sản phẩm của bạn và của mình. 

- Vận dụng: một số kĩ năng, kĩ thuật 

để hoàn thành sản phẩm. 

Giữa 

Học kỳ II 
90 phút Tuần 27 

- Hiểu: kể tên được các bộ phận của 

mô hình máy bay. Hiểu giá trị thẩm 

mĩ, công năng thiết kế. Nêu được đặc 

điểm, quy trình thực hiện mô hình 

máy bay. 

- Biết: sử dụng giấy bìa hoặc các vật 

liệu đã qua sử dụng để làm mô hình. 

Biết dùng nhiều phương pháp để 

trang trí: Đục, khoét, vẽ màu,… Tìm 

được ý tưởng thiết kế mô hình máy 

bay theo cách mô phỏng hình dáng 

các sự vật có trong tự nhiên. 

- Vận dụng: một số kĩ năng, kĩ thuật 

để thiết kế mô hình máy bay theo ý 

thích. 

SP tạo hình 

Cuối 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 33 

- Hiểu: yêu cầu cần đạt của bài kiểm 

tra đánh giá. 

- Biết: chuẩn bị đồ dùng, chất liệu 

phù hợp để tạo sản phẩm, biết  một 

số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm. 

Giới thiệu sản phẩm, đánh giá, nhận 

xét sản phẩm của bạn và của mình. 

SP tạo hình 

 

2.4. Lớp 9 

 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời gian  Thời điểm Yêu cầu cần đạt 
Hình thức  

 

Giữa 

Học kỳ I 
90 phút Tuần 9 

- Hiểu: được ý nghĩa, vai trò của 

nghệ thuật hóa trang trong nghệ thuật 

và đời sống. 

- Biết: trình bày được ý tưởng và 

sáng tạo sản phẩm dựn trện nhân vật 

yêu thích. Chia sẻ được ý tưởng và 

cảm nhận về sản phẩm trong bài học. 

- Vận dụng: nghệ thuật hóa trang để 

diễn tả tính cách nhân vật phù hợp 

với cốt truyện và hoàn cảnh thực 

hiện. 

SP tạo hình 

Cuối 

Học kỳ I 
45 phút Tuần 17 

- Hiểu: yêu cầu cần đạt của bài kiểm 

tra đánh giá. 

- Biết: chuẩn bị đồ dùng, chất liệu 

phù hợp để tạo sản phẩm. biết  một 

số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm. 

Giới thiệu sản phẩm, đánh giá, nhận 

xét sản phẩm của bạn và của mình. 

- Vận dụng: một số kĩ thuật để hoàn 

thành sản phẩm. 

SP tạo hình 

Giữa 

Học kỳ II 
90 phút Tuần 27 

- Hiểu: được vai trò bản vẽ mĩ thuật 

trong thiết kế kiểu dáng sản phẩm 
SP tạo hình 



công nghiệp. 

- Biết: cách thức phát triển ý tưởng 

thiết kế sản phẩm trên bản vẽ. Trình 

bày được ý tưởng sáng tạo và vận 

dụng trong cuộc sống. 

- Vận dụng: phác thảo được ý tưởng 

thiết kế phù hợp với công năng của 

sản phẩm. 

Cuối 

Học kỳ II 
45 phút Tuần 33 

- Hiểu: yêu cầu cần đạt của bài kiểm 

tra đánh giá. 

- Biết: chuẩn bị đồ dùng, chất liệu 

phù hợp để tạo sản phẩm. biết  một 

số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm. 

Giới thiệu sản phẩm, đánh giá, nhận 

xét sản phẩm của bạn và của mình. 

- Vận dụng: một số kĩ thuật để hoàn 

thành sản phẩm. 

SP tạo hình 

 

 Hà Đông, ngày 27 tháng 08 năm 2025 

 HIỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Sinh Hiệp 

 

 
 

 

 


